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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Wooden Stories. 

- Địa chỉ văn phòng: Đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

 - Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông LARSEN CARLOS HENRIK. 

 - Chức vụ: Tổng Giám đốc;  

- Công ty TNHH Wooden Stories được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603207401 

đăng ký lần đầu ngày 20/08/2014, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 09/09/2019. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4300052164 ngày 20/08/2014, chứng nhận 

thay đổi lần thứ 5 ngày 25/09/2019 do Ban quản lý các KCN Đồng Nai (nay là Ban 

quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai) cấp. 

2. Tên cơ sở:  

“Nhà máy sản xuất đồ gỗ (sản xuất ghế sofa, ghế bành được bọc bằng vải và da, 

công suất 100.000 sản phẩm/năm; sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và các bộ phận của 

chúng được làm bằng gỗ và vật liệu khác công suất 100.000 sản phẩm/năm); sản xuất 

gối, áo gối, gối ôm, gối tựa đầu và các phụ kiện đi kèm ghế sofa (không bao gồm công 

đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất áo ghế, nệm ghế, 

nệm lót ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản 

phẩm/năm và sản xuất màn, rèm, mành, ga trải giường, khăn trải giường tấm phủ máy 

móc hoặc bàn ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 10.000 sản 

phẩm/năm”. 

- Địa điểm cơ sở: Đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Các thủ tục môi trường đã được cấp, cụ thể như sau: 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 179/GXN-KCNĐN ngày 

13/12/2019 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp. 

+ Quyết định số 323/QĐ-KCNĐN ngày 16/7/2021 của Ban Quản lý các KCN Đồng 

Nai cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở “Nhà máy sản 

xuất đồ gỗ (sản xuất ghế sofa, ghế bành được bọc bằng vải và da, công suất 100.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và các bộ phận của chúng được làm bằng gỗ 
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và vật liệu khác công suất 100.000 sản phẩm/năm) với tổng diện tích kho, bãi, nhà xuởng 

13.976 m2; sản xuất gối, áo gối, gối ôm, gối tựa đầu và các phụ kiện đi kèm ghế sofa 

(không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản phẩm/năm; sản 

xuất áo ghế, nệm ghế, nệm lót ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công 

suất 2.000.000 sản phẩm/năm và sản xuất màn, rèm, mành, ga trải giường, khăn trải 

giường tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) 

công suất 10.000 sản phẩm/năm” tại đường số 2, KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Dự án có 

tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Không có. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và các bộ 

phận của chúng được làm bằng gỗ và vật liệu khác. 

Đây là cơ sở đang trong quá trình hoạt động theo Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường số 323/QĐ-KCNĐN ngày 16/7/2021 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:   

Nhà máy sản xuất đồ gỗ (sản xuất ghế sofa, ghế bành được bọc bằng vải và da, 

công suất 100.000 sản phẩm/năm; sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và các bộ phận của 

chúng được làm bằng gỗ và vật liệu khác công suất 100.000 sản phẩm/năm); sản xuất 

gối, áo gối, gối ôm, gối tựa đầu và các phụ kiện đi kèm ghế sofa (không bao gồm công 

đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất áo ghế, nệm ghế, 

nệm lót ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản 

phẩm/năm và sản xuất màn, rèm, mành, ga trải giường, khăn trải giường tấm phủ máy 

móc hoặc bàn ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 10.000 sản 

phẩm/năm. 

Bảng 1.1. Danh mục sản phẩm và công suất sản phẩm xuất bán ra thị trường 
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STT Tên sản phẩm 

Công suất                           

(Sản phẩm/năm) 

Thực tế 

đang sản 

xuất 

Tối đa xin 

cấp phép 

1  Sofa và ghế bành bằng gỗ  85.000 100.000 

2  
Sản xuất đồ nội thất, ngoại thất và các bộ phận của chúng 

được làm bằng gỗ và các vật liệu khác  
92.000 100.000 

3  
Sản xuất gối, áo gối, gối ôm, gối tựa đầu và các phụ kiện đi 

kèm ghế sofa, chăn, chân lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ 
1.630.000 2.000.000 

4  Sản xuất áo ghế, nệm ghế, nệm lót ghế 850.000 2.000.000 

5  
Sản xuất màn, rèm, mành, ga trải giường, khăn trải giường, 

tấm phủ máy móc và bàn ghế 
2.000 10.000 

Tổng cộng 2.659.000 4.210.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Wooden Stories) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:   

(1) Quy trình sản xuất các sản phẩm gỗ, đồ gỗ nội ngoại thất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm gỗ 

Nguyên liệu gỗ được đưa vào công đoạn sơ chế cắt xẻ định hình theo hình dáng và 

 Khung ghế gỗ 

Nguyên liệu: Gỗ tấm 

Cắt, ghép, tạo hình 

Chà nhám phôi 

 Bụi, chất thải rắn, tiếng ồn 

 

  Hơi dung môi  

  Nước thải   

Khoan lỗ, bào, tiện 

Lắp ráp các chi tiết 

Phun sơn 

Đóng gói  

Xuất hàng 
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kích cỡ thành từng tấm gỗ, từng thanh gỗ,… tùy theo yêu cầu của sản phẩm. 

  

  

❖ Cắt, tạo hình, ghép gỗ 

Tiếp theo tấm gỗ, từng thanh gỗ sẽ qua công tạo hình bằng các máy cưa, cắt, khoan, 

uốn tạo hình,… để tạo hình và ghép gỗ. Tại các máy cắt được bố trí các chụp hút bụi gỗ 

phát sinh trong quá trình cắt, các chụp hút này thu gom bụi về đường ống thu gom bụi 

tập trung của nhà máy, sau đó đưa về hệ thống xử lý bụi trước khi thải ra môi trường. 

Các hệ thống chụp hút bụi được lắp đặt đồng bộ cùng với máy cắt. 

❖ Khoan lỗ, bào, tiện 

Sau khi qua công đoạn sơ chế các bộ phận của sản phẩm được chuyển qua công 

đoạn khoan, bào, tiện để tạo gờ và rảnh theo yêu cầu của sản phẩm. 

❖ Chà nhám phôi 

Các bộ phận của sản phẩm được tạo hình hoàn chỉnh được chuyển qua công đoạn 

chà nhám. Chi tiết được chà nhám để đạt được độ nhẵn theo yêu cầu Công đoạn chà 

nhám được thực hiện bằng máy chà nhám tự động và thủ công. Các chi tiết chà nhám để 

tạo độ chuẩn, độ láng và hoa văn cho sản phẩm. Trên máy chà nhám có bố trí chụp hút 
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để chụp hút bụi phát sinh từ quá trình chà nhám đưa về hệ thống xử lý bụi của nhà máy. 

❖ Lắp ráp 

Các mẫu sau khi chà nhám sẽ chuyển tới khu vực lắp ráp, tại đây các sản phẩm 

được định hình hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Tại công đoạn lắp ráp, các chi 

tiết của sản phẩm được lắp ráp lại với nhau định hình nên sản phẩm. Trong quá trình lắp 

ráp các chi tiết được cố định bằng đinh vít giữa các lỗ khoan đã khoan sẵn và sử dụng 

máy bắn đinh vít để cố định các chi tiết, keo để dán các chi tiết. Ngoài ra, các loại giấy 

dán trang trí, Decal, các linh kiện bằng nhựa, kim loại nhà máy nhập về như: Chân bàn, 

chân tủ, các linh kiện bằng nhựa, sẽ được đưa vào lắp ráp tại công đoạn này. 

❖ Phun sơn 

Sau khi các chi tiết, sản phẩm sau khi qua công đoạn lắp ráp hoàn thiện sẽ được 

chuyển sang khu vực sơn. Được đặt lên kệ sơn để tiến hành sơn, tùy theo yêu cầu của 

khách hàng các sản phẩm được sơn theo đúng quy cách, tại khu vực sơn sẽ phát sinh hơi 

dung môi và nước thải. Công đoạn này được thực hiện trong buồng kín. 

Quy trình sơn được thực hiện qua các bước sau: 

Tất cả các công đoạn phun sơn được thực hiện trong buồng phun sơn có lắp đặt hệ 

thống màng nước chảy tràn và hệ thống thu gom hơi dung môi từ quá trình sơn để xử lý 

trước khi xả ra môi trường. Trong quá trình sơn, sơn thừa được hấp thụ và lắng xuống 

bể nước. Định kỳ 1 đến 2 tuần thay nước và thu gom cặn sơn 1 lần, tùy thuộc vào nhu 

cầu sử dụng. Nước thải từ quá trình sơn được Công ty thu gom và chuyển giao theo chất 

thải nguy hại. 

❖ Đóng gói, xuất hàng 

Sản phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng đầu ra xem có đạt với yêu cầu của nhà sản 

xuất. Công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất là đóng gói sản phẩm và nhập kho 

thành phẩm. 

* Đối với các khung ghế gỗ bán thành phẩm sẽ được đưa qua công đoạn lắp ráp 

nệm để sản xuất các sản phẩm ghế sofa.  

Đối với mỗi loại sản phẩm khi kiểm tra nhằm phân loại sản phẩm theo từng loại 

giá thành khác nhau. 
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Da thừa, 

chỉ may 

Vải miếng 

Lắp chân ghế sofa 

Nhập kho  

Cắt theo mẫu 

Công đoạn may 

Công đoạn độn mút 

nệm 

Vụn chỉ 

Vụn da, vải 

Bụi 

May, bọc nềm               

vào ghế 

Mút nệm thừa, 

bụi bông 

 

Kiểm tra 

(2) Quy trình sản xuất ghế bành, ghế Sofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất ghế bành, ghế Sofa 

 Thuyết minh quy trình: 

 Khung ghế thành phẩn sẽ được đưa qua công đoạn kiểm tra, đo theo hình dạng và 

kích thước ghế. 

 Nguyên liệu mện mút, vải da sau khi có số liệu kích thước được đo sẽ tiến hành cắt 

theo kích thước, sau đó may tấm đệm mút cho ghế, đệm mút sau khi may xong sẽ được 

đưa qua công đoạn lắp đệm vào ghế bành, ghế Sofa.  

 Ghế sau khi lắp đệm sẽ đưa qua công đoạn lắp chân ghế sofa và đưa qua đánh bóng 

da bọc ghế, tại công đoạn này có phát sinh hơi dung môi từ công đoạn đánh bóng. 

 Sau khi hoàn tất các công đoạn, tấm vải da bọc ghế sẽ được đưa qua ráp vào khung 

ghế và tiếp tục đưa qua lắp ráp chân ghế để tạo ra sản phẩm hoàn thiện. 

 Sản phẩm sẽ được đưa qua công đoạn kiểm tra hoàn thiện để kiển tra về màu sắc, 

kích thước, độ bền của ghế,… trước khi đưa qua công đoạn đóng gói thành phẩm để 

giao cho khách hàng. 

 * Đối với mỗi loại sản phẩm khi kiểm tra nhằm phân loại sản phẩm theo từng loại 
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giá thành khác nhau. 

(3) Quy trình sản xuất các sản phẩm may (áo gối, áo ghế, màn, rèm, mành, ga 

trải giường, khăn trải giường, tấm phủ máy móc và bàn ghế,…) và gối, nệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm may và gối, nệm 

 Thuyết minh quy trình: 

 Nguyên liệu đầu vào: mút nệm, vải các loại,... 

 Sau khi đo vẽ theo kích thước, phần nguyên liệu sẽ được đưa qua công đoạn cắt và 

may để tạo ra các sản phẩm. 

 Đối với các loại gối, nệm, nệm lót sau khi qua công đoạn cắt sẽ được đưa qua công 

đoạn độn mút nệm, gối để tạo ra các sản phẩm hoàn thiện. 

Các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được đưa qua khẩu kiểm tra để kiểm tra chất lượng 

sản phẩm trước khi đóng gói và xuất thành phẩm cho khách hành. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Nhà máy sản xuất đồ gỗ (sản xuất ghế sofa, ghế bành được bọc bằng vải và da, 

công suất 100.000 sản phẩm/năm; sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và các bộ phận của 

chúng được làm bằng gỗ và vật liệu khác công suất 100.000 sản phẩm/năm); sản xuất 

gối, áo gối, gối ôm, gối tựa đầu và các phụ kiện đi kèm ghế sofa (không bao gồm công 

đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất áo ghế, nệm ghế, 

nệm lót ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 2.000.000 sản 

Vải các loại 

Cắt theo mẫu 

Công đoạn may 

 

Vụn chỉ 

Vụn da, vải 

Bụi 

Da thừa, 

chỉ may Kiểm tra 

Nhập kho  

Công đoạn 

độn mút nệm 
Mút nệm thừa, 

bụi bông 

 

Sản 

phẩm 

may 
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phẩm/năm và sản xuất màn, rèm, mành, ga trải giường, khăn trải giường tấm phủ máy 

móc hoặc bàn ghế (không bao gồm công đoạn nhuộm và giặt tẩy) công suất 10.000 sản 

phẩm/năm. 

 
 

  

  

Hình 1.4. Hình ảnh về các loại sản phẩm  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của cơ sở:   

(1) Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của cơ sở 

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất 

của cơ sở cụ thể như sau: 
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Bảng 1.2. Danh mục nguyên liệu cho sản xuất 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Nguồn cung 

cấp 
Thực tế Tối đa 

1  Gỗ miếng m3 379 600 Trong nước 

2  Vải lót, vải bọc ghế m 43.070 68.193 Trong nước 

3  Mút m3 15.974 25.291 Trong nước 

4  Bông/Lông vũ Tấn 21.388 33.864 
Nhập khẩu/ 

Trong nước 

5  Dây cao su m 78.696 124.600 Trong nước 

6  Vải/da m 96.749 153.183 Nhập khẩu 

7  Chân ghế Bộ 6.316 10.000 Tự sản xuất 

8  Đinh, vít Kg 4.134 6.546 Trong nước 

9  Sơn; Dung môi pha sơn (Ethanol) Kg 5.644 8.936 Trong nước 

10  

Phụ kiện các loại (bánh xe, bát 

các loại, bán lẻ, tay vịn, chốt gỗ, 

nút, song tròn) 

Kg 1.895 3.000 Trong nước 

 (Nguồn: Công ty TNHH Wooden Stories) 

(2) Nhu cầu sử dụng điện phục vụ hoạt động sản xuất của cở sở 

- Nguồn cung cấp điện: 

* Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn cung cấp điện chính là điện lưới quốc gia qua trạm biến áp 22 Kv công 

suất 50MVA. 

* Nhu cầu tiêu thụ điện: 

Nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ cho nhà máy khoảng 563.160 kWh/tháng. Nhu cầu 

tiêu thụ điện phục vụ cho cơ sở chủ yếu cung cấp cho dây chuyền sản xuất, chiếu sáng 

và sinh hoạt. 

(3) Nhu cầu sử dụng nước phục vụ hoạt động sản xuất của cơ sở 

* Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cung cấp nước cho cơ sở được lấy từ nguồn nước thủy cục do Công ty 

TNHH MTV Xây Dựng Cấp Nước Đồng Nai cung cấp thông qua đơn vị hạ tầng KCN 

Nhơn Trạch II - Nhơn Phú. 

Lượng nước sử dụng cho cơ sở chủ yếu để cung cấp cho sinh hoạt công nhân, vệ 

sinh nhà xưởng, tưới cây xanh, thảm cỏ, tưới đường, PCCC. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 



Chủ dự án: Công ty TNHH Wooden Stories   15 

Nhu cầu sử dụng nước của Công ty bao gồm: nước sinh hoạt của công nhân viên, 

nước dùng để tưới cây, nước sử dụng cho buồng sơn, phòng cháy chữa cháy dự báo 

tổng nước sử dụng cho hoạt động của cơ sở ước tính cụ thể như sau: 

- Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: 

Theo QCVN 01:2019/BXD thì lượng cấp nước sinh hoạt đối với đô thị 80 

lít/người/ngày đến 100 lít/người/ngày, cơ sở chọn 80 lít/người/ngày. Cơ sở sử dụng 

500 lao động làm việc 1 ca/ngày. 

Qsh = 80 lít/người/ca × 500 người = 40 m3/ngày 

- Nước cấp cho HTXL khí thải dây chuyên sơn: khoảng 6 m3/ngày. 

- Nước phục vụ tưới cây: Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh trong khuôn viên 

cơ sở thiết kế là 4.190 m2. Chỉ tiêu cấp nước cho hoạt động tưới tiêu của cơ sở cho một 

lần tưới là 4 lit/m2/ngày. 

Qt =  4 lít/m2 ×  4.190 m2 = 8,4 m3/ngày 

- Tính toán lượng nước dự trữ cần thiết dự phòng cho công tác chữa cháy (hoặc 

diễn tập PCCC) cần thiết theo TCVN 2262: 1995 – Phòng cháy chữa cháy nhà và công 

trình – yêu cầu kỹ thuật, định mức nước chữa cháy bằng 20 lít/s/đám cháy; lượng nước 

cần dự trữ chữa cháy trong 1 giờ liên tục: 2 đám cháy × 20 lít/s × 3,6 × 1 giờ = 72 m3 

(trong đó: giả thiết số đám cháy xảy ra đồng thời là 2 đám cháy; lưu lượng nước tính 

toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 20 lít/s).  

Lượng nước dự phòng cho công tác phòng cháy chữa cháy được chứa trong bể 

chứa nước có thể tích 785 m3.  

Tổng lượng nước cấp cho cơ sở không kể nước PCCC (Công ty đặt suất ăn công 

nghiệp bên ngoài nên không phát sinh nước thải từ quá trình chế biến thực phẩm ở nhà 

ăn):  

Bảng 1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của cơ sở 

STT Hạng mục Nhu cầu Số lượng Đơn vị tính 
Lượng nước 

sử dụng 

1  Nước cấp cho sinh hoạt 
80 

lít/người/ngày 
500 m3/ngày.đêm 40 

2  Nước cấp cho HTXL bụi sơn 6 m3/ngày - m3/ngày.đêm 6 

3  Nước tưới cây, tưới đường 4 lít/m2 4.190 m3/ngày.đêm 8,4 

Tổng cộng lượng nước sử dụng  m3/ngày.đêm 54,4 

(Nguồn: Công ty TNHH Wooden Stories) 
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5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị 

tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu: Không có. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình 

Toàn bộ cơ sở của Công ty TNHH Wooden Stories được thực hiện trên khu đất 

với tổng diện tích là 20.952 m2 của Công ty theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM 172556 cấp ngày 08/5/2018 do Sở Tài nguyên 

và môi trường cấp.  

Các hạng mục công trình hiện theo hiện trạng thực tế tại nhà máy. 

Bảng 1.4. Diện tích các hạng mục công trình hiện hữu của nhà máy  

Stt Hạng mục công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích 

mặt sàn 

xây dựng 

(m2) 

tỷ lệ  Tình trạng 

I Công trình chính 10.988 17.976 52,44   

1 Nhà xưởng 01 4.288 4.576 20,47 Hiện hữu đã xuống cấp 

2 Nhà xưởng 02  4.000 8.000 19,09 

Đang xây dựng một 

phần theo báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường đã phê duyệt. 

3 Kho 50m×54m 2.700 5.400 12,89 
Hiện hữu hiện trạng 

công trình còn tốt. 

II Công trình phụ trợ 872,88 1.713 4,17   

4 
Nhà nghĩ giữa ca công 

nhân 
420 1.260 2,00 Hiện hữu 

5 Nhà xe 90 90 0,43 
Hiện hữu đã xuống 

cấp 

6 Nhà bảo vệ 1 21 21 0,10 Hiện hữu 

7 Nhà bảo vệ 2 21 21 0,10 
Hiện hữu đã xuống 

cấp 

8 

Trạm bơm + Bể nước 

ngầm PCCC 785m2 

(32m×7,5m) 

240,24 240,24 1,15 Hiện hữu 

9 Trạm điện 80,64 80,64 0,38 Hiện hữu 

III Công trình môi trường 164 164 0,78   

10 Bể xử lý nước thải 100 100 0,48 Hiện hữu 

11 
Khu lưu chứa chất thải 

công nghiệp 
32 32 0,15 Hiện hữu 
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12 
Khu lưu chứa chất thải 

nguy hại 
32 32 0,15 Hiện hữu 

VI Diện tích cây xanh 4.190,40 - 20,00   

V Diện tích đường nội bộ 4.736,72 - 22,61   

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT 20.952 20.952     

(Nguồn: Công ty TNHH Wooden Stories) 

Ghi chú:  

Do hiện tại nhà máy đã xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2014 đến nay, một số 

công trình xây dựng đã xuống cấp, bố trí các hạng mục công trình chưa được tối ưu dẫn 

đến chưa nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các khách hàng mặc dù chất lượng sản 

phẩm vẫn đảm bảo đáp ưng với yêu cầu thị trường hiện nay, do đó để đảm bảo hoạt động 

lâu dài của nhà máy và xây dựng lại bộ mặt thương hiệu cho sản phẩm, Công ty xin xây 

dựng lại nhà xưởng sản 02 đã xuống cấp cũng như xây dựng lại thêm một số hạng mục 

công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của nhà máy. Cơ cấu sử dụng đất của nhà máy sau 

khi cơ cấu lại các hạng mục công trình cụ thể: 

Bảng 1.5. Diện tích các hạng mục công trình của nhà máy xin cải tao 

Stt Hạng mục công trình 

Diện 

tích xây 

dựng 

(m2) 

Diện tích 

mặt sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

tỷ lệ  Tình trạng 

I Công trình chính 10.700 21.400 51,07   

1 Nhà xưởng 01  4.000 8.000 19,09 
Tháo giỡ xây dựng lại, 

tăng diện tích sàn. 

2 Nhà xưởng 02  4.000 8.000 19,09 
Giữ nguyên hiện trạng 

sau khi xây dựng xong 

3 Kho 50m×54m 2.700 5.400 12,89 Giữ nguyên hiện trạng. 

II Công trình phụ trợ 1.011,54 2.048 4,83   

4 Nhà trực ca sản xuất 420 1.260 2,00 Giữ nguyên hiện trạng. 

5 Nhà bảo vệ 1 21 21 0,10 Giữ nguyên hiện trạng. 

 6 Nhà bảo vệ 2 - - - Tháo gỡ  

7 
Trạm bơm + Bể nước ngầm 

PCCC 785m2 (32m×7,5m) 
240,24 240,24 1,15 Giữ nguyên hiện trạng. 

8 Nhà xe 180 360 0,86 Tháo gỡ xây dựng mới 

9 Nhà khí nén 45 45 0,21 Xây dựng mới 

10 Nhà bảo trì 35,1 35,1 0,17 Xây dựng mới 

11 Nhà vệ sinh 1 35,1 35,1 0,17 Xây dựng mới 
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12 Nhà vệ sinh 2 35,1 35,1 0,17 Xây dựng mới 

III Công trình môi trường 257,5 257,5 1,23   

13 Hệ thống xử lý nước thải 100 100 0,48 Hiện hữu 

14 
Hệ thống xử lý bụi và nhà chứa 

bụi 
45 45 0,21 Xây mới 

15 Nhà chứa củi 45 45 0,21 Xây mới 

16 
Khu lưu chứa chất thải công 

nghiệp 
47,5 47,5 0,23 Xây mới 

17 Khu lưu chứa chất thải nguy hại 20 20 0,10 Xây mới 

VI Diện tích cây xanh 4.190,40 - 20,00   

V Diện tích đường nội bộ 4.792,56 - 22,87   

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT 20.952 23.689     

(Nguồn: Công ty TNHH Wooden Stories) 

Ghi chú: 

Các hạng mục công trình xin cải tạo, tháo gỡ và xây dựng mới đã được công ty cập 

nhật trong hồ sơ xin quy hoạch tổng mặt bằng, Công ty chỉ triển khai thi công xây dựng 

sau khi có Giấy phép môi trường, Giấy phép xây dựng và các hồ sơ liên quan khác.  

7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở   

7.1. Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm đồ gỗ do Công ty TNHH Wooden Stories làm chủ 

đầu tư được thực hiện tại đường số 2, KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty:  

 

Bảng 1.6. Thông tin về hoạt động của cơ sở 
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- Thông tin hoat động 

Số lao động 500 

Số ca làm việc 1 ca/ngày (ca 8giờ) 

Số ngày làm việc 6 ngày/tuần 

Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty: 

 

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo luật kinh tế hiện hành và đề nghị được 

hưởng ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư. Công ty TNHH Wooden Stories là đơn vị 

kinh tế độc lập, chủ động hoàn toàn về mặt tài chính, thực hiện ký kết hợp đồng với 

các đơn vị có chức năng, có tư cách pháp nhân theo đúng quy định của Nhà nước. 

Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở: chủ cơ sở trực tiếp quản lý và thực hiện cơ sở. 

Cơ sở sẽ bố trí nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

+ Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc (01 người) 

Chịu trách nhiệm về vận hành và quản lý công tác thực hiện bảo vệ môi trường: 01 

người có trình độ Cao đẳng chuyên ngành môi trường trở lên. 

Lao động làm việc trong cơ sở được lựa chọn chủ yếu là lực lượng lao động phổ 

thông người địa phương. Thu nhập của người lao động được trả theo hình thức lương 

tháng. Công ty luôn tuân thủ các chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối 

với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam. 

7.2. Tiến độ thực hiện cơ sở 

Tiến độ thực hiện cơ sở: 

- Tháng 08-10/2025: Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho cơ sở; 

- Tháng 11/2025-6/2026: Xây dựng, cải lại nhà xưởng và các hạng mục công trình 

phụ trợ. 

- Tháng 7/2026-02/2027: Vận hành thử nghiệm. 

- Tháng 03/2027: Cơ sở chính thức đi vào hoạt động. 

Giám đốc 

Phòng hành 

chính nhân sự 

Phòng quản lý 

chất lượng 

Phòng kỹ thuật, 

môi trường 
Phân xưởng 

sản xuất 

Phòng kế 

toán 
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7.3. Các cơ sở pháp lý của nhà máy 

STT Thủ tục pháp lý đã được cấp 

Thủ tục môi trường 

1 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 179/GXN-KCNĐN ngày 13/12/2019 

do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp. 

2 Quyết định số 323/QĐ-KCNĐN ngày 16/7/2021 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

Thủ tục đăng ký kinh doanh 

1 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603207401 đăng ký lần đầu ngày 20/08/2014, 

đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 09/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 

cấp. 

2 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4300052164 chứng nhận lần đầu ngày 08/04/2016, chứng 

nhận thay đổi lần thứ tám ngày 20/08/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 25/09/2019 

do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

Các thủ pháp lý khác của nhà máy: xây dựng, PCCC, Hợp đồng thuê đất, xử lý nước thải,… 

1 
Hợp đồng thuê lại đất số 395/HĐTĐ/SGD/19 ngày 15/8/2019 giữa Công ty TNHH Wooden 

Stories và Công ty cổ phần địa ốc Thảo Điền. 

2 Hợp đồng xử lý nước thải số 642/HĐXLNT/19 ngày 03/12/2019. 

3 
Văn bản nghiệm thu PCCC số 30/PC07-PC ngày 14/1/2020 Phòng cảnh sát PCCC và cứu 

nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai cấp. 

4 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC số 518/TD-PCCC ngày 14/11/2019 do Phòng cảnh sát 

PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai cấp. 

7.4. Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất 

Các loại máy móc, trang thiết bị chính phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy 

được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

STT Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Tình 

trạng 

thiết bị 

1 Máy cưa cắt gỗ cho sản xuất Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

1 Máy phay gỗ đứng cho sản xuất  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

2 Máy may 1 kim hiệu  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

3 Máy cắt CNC Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

4 Nhập máy dán cánh gỗ Cái  1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

5 Xe nâng Cái  1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

6 Máy líp sô lưỡi dưới Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

7 Máy đánh mộng âm Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

8 Máy may 1 kim hiệu  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

9 Máy chà nhám thùng Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

10 Máy tiện gỗ 3HP-VN Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 
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11 Máy cưa bàn trượt (Mới) Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

12 Máy khoan giàn (cũ 85%) Cái  1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

13 
Máy may 1 kim có cơ cấu đẩy 

đồng  
Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

14 Máy may 1 kim  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

15 Máy 1 kim (02 cái) Cái 2 2015 Trung Quốc Mới 80% 

16 Máy sấy khí  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

17 Máy nén khí trục vít  bộ 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

18 Máy bào cuốn Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

19 
Máy 1 kim hiệu Juki Lu -

1508NH 
Bộ 2 2015 Trung Quốc Mới 80% 

20 Máy đánh mộng âm Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

21 Máy đánh rô tơ đứng Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

22 Bồn sơn 2 màng nước  Bồn 10 2015 Trung Quốc Mới 80% 

23 
Hệ thống máy nén khí, máy sấy 

khí  
Hệ 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

24 Máy cưa cắt ngang  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

25 Máy cưa rong Ripsaw Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

26 Máy ghép gỗ Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

27 Máy khoan nằm  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

28 Máy cưa lọng  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

29 
Máy chà nhám chổi Trục đứng 

DTL-20D 
Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

30 Máy bào 2 mặt Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

31 Máy cưa bàn trượt Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

32 Máy líp số Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

33 Máy tubi 2 trục Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

34 Máy phay mộng OVAL âm  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

35 
Máy tiện gỗ WOODMASTER 

1450MM  
Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

36 Máy cắt tinh  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

37 Máy líp số  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

38 Máy cưa đu đa năng Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

39 Máy phay router đứng dùng hơi  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

40 Máy rong Lipsaw  CÁI 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

41 Máy nén khí trục vít  Bộ 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 
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42 
Máy chà nhám thùng 2 trục tải 

nặng 700mm  
Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

43 Máy phay mộng Oval dương  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

44 Máy tiện gỗ 1450mm  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

45 Máy tiện gỗ 1980mm  Cái 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

46 
Máy sấy khí Zin Hua 125HP Đài 

Loan 
Máy 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

47 Máy tạo lỗ trên da Bộ 1 2015 Trung Quốc Mới 80% 

48 Máy may một kim hiệu  Cái  1 48 Trung Quốc Mới 80% 

(Nguồn: Công ty TNHH Wooden Stories) 

Ghi chú: Hiện tại các máy móc thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường do                 

được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, liên tục, do đó Công ty không có phương án thay 

thế hoặc bổ sung thêm máy móc thiết bị. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cơ sở phù hợp với mục tiêu của quy 

hoạch: chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, phát triển theo hướng kinh tế tuần 

hoàn. Cơ sở phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trường: tổ chức phân loại chất thải rắn 

tại nguồn, thực hiện biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải. 

- Về quy hoạch tỉnh: Theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, nhà máy nằm tại xã Nhơn Trạch phù hợp với mục tiêu của quy hoạch: phù 

hợp với phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội theo vùng kinh tế phía Tây: Biên 

Hòa – Long Thành – Nhơn Trạch. 

1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí nhà máy tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, phù hợp với quy hoạch phát 

triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. 

- KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép 

môi trường số 159/GPMT-UBND ngày 16/12/2024 cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo 

Điền, với các ngành nghề thu hút đầu tư như sau: 

TT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh tế Việt Nam 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

1 Sản xuất, chế biến thực phẩm C 10    

2 Sản xuất đồ uống C 11 110   

3 Sản xuất sản phẩm thuốc lá C 12 120 1200  

4 Dệt  C 13    

5 Sản xuất trang phục C 14    

6 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan C 15    

7 
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản 
C 16    
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xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết 

bện 

8 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất C 20    

9 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu C 21    

10 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic C 22    

11 
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 
C 23    

12 Sản xuất kim loại C 24    

13 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) (không bao gồm công 

đoạn xi mạ trừ công ty TNHH Tôn Phương 

Nam, Công ty TNHH cơ khí mạ Nhơn 

Trạch, Công ty Cổ phần Thiết bị vệ sinh 

Caesar Việt Nam) 

C 25    

14 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học 
C 26    

15 Sản xuất thiết bị điện C 27    

16 
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 

vào đâu 
C 28    

17 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C 31 310 3100  

18 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C 32    

19 
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

và thiết bị 
C 33    

20 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí 
D 35    

21 Hoạt động kinh doanh bất động sản L 68    

Ngành nghề của cơ sở là sản xuất “Sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất và 

đồ dân dụng khác” phù hợp với ngành nghề thu hút của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn 

Phú theo giấy phép môi trường số 159/GPMT-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Vị trí thực hiện cơ sở là KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường; KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. 

Hiện tại, 100% doanh nghiệp đang hoạt động đều đấu nối nước thải về nhà máy xử 

lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, với công suất thiết kế của nhà 

máy xử lý nước thải tập trung là 4.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt ngưỡng 

giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 1. Nước thải sau 
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xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải tập trung chảy vào đường cống bê tông cốt thép 

D600mm ra cửa xả nước thải số 9, chảy vào hệ thống thoát nước đường Nguyễn Ái 

Quốc (đường 25C cũ), chảy ra rạch Vũng Gấm và thoát ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là 

sông Đồng Tranh. 

Số liệu thống kê trong 04 tháng, từ tháng 04/2023 đến tháng 07/2023 cho thấy, nhu 

cầu sử dụng nước của các DN trong KCN dao động từ 1.612 – 2.054 m3/ngày đêm, trung 

bình là 1.877 m3/ngày.đêm, tổng lượng nước thải trung bình của KCN hiện hữu là 743 

m3/ngày.đêm, tương đương 40% lượng nước cấp (1.877 m3/ngày đêm). KCN Nhơn 

Trạch II – Nhơn Phú thu hút đầu tư chủ yếu các ngành nghề cơ khí, nhựa, gạch men nên 

lượng nước cấp đầu vào trong sản xuất bốc hơi ở công đoạn nung, làm mát, giải nhiệt; 

nước thải được tuần hoàn trong sản xuất (Công ty Cổ phần Sản xuất & Đầu tư Hoàng 

Gia, Công ty Cổ phần Sản xuất & Đầu tư Royal House); không phát sinh nước thải sản 

xuất (Công ty Cổ phần thép nhà bè). Ngoài ra, KCN còn có Công ty TNHH Tôn Phương 

Nam có lượng nước cấp đầu vào lớn (khoảng 237 m3/ngày) nhưng phát sinh nước thải 

ít (dựa theo đồng hồ đo nước thải của Công ty tự lắp, phát sinh khoảng 93 m3/ngày). 

Đồng thời, nước cấp còn bị thất thoát từ nước tưới cây trong khuôn viên các doanh 

nghiệp. Đó là các lý do gây ra sự chênh lệch nước cấp và nước thải trong KCN, tuy 

nhiên nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN công suất 4.000 m3/ngày đã được xây 

dựng từ trước và hiện tại vẫn đang duy trì vận hành nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu 

trong trường hợp các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nâng công suất trong tương 

lai. 

Do đó, khi Cơ sở đi vào hoạt động ổn định thì Nhà máy XLNT tập trung của KCN 

vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải để xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi 

thải ra môi trường. 

  



Chủ dự án: Công ty TNHH Wooden Stories   26 

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được bố trí tách riêng biệt với hệ thống thu gom nước 

thải để đảm bảo chất lượng nguồn nước mưa. 

Nước mưa chảy tràn trên mái nhà được thu gom theo hệ thống máng xối chảy vào 

hố ga có đặt song chắn rác. Phần rác thải được giữ lại trên song được thu gom, nạo vét 

định kỳ. Phần nước theo đường ống dẫn về mương thoát nước mưa được xây dựng 

bằng bêtông đấu nối vào 01 hố ga thoát nước mưa của KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 

Phú.  

Công ty có bố trí các công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hằng ngày để hạn chế 

các chất bẩn có trên mặt bằng của Công ty, nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, 

cũng như tránh trường hợp nước mưa cuốn theo các chất bẩn, rác thải xuống hệ thống 

thoát nước và tạo môi trường sạch sẽ trong phạm vi khuôn viên của Công ty. 

Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện trong 

thời gian qua nhằm đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình tiêu thoát nước mưa. 

Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty: 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty 

Thông tin điểm đấu nối nước mưa, cụ thể: 

- Hố ga đấu nối nước mưa: 1 hố ga. 

- Tọa độ vị trí đấu nối hố ga số 01 tại đường số 2: X (m) = 1.153.907; Y (m) = 

367.782. 

- Kích thước mỗi hố ga: 1.100×1.100 mm. 

1.2. Công trình thu gom nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Hiện tại Công ty đã xây dựng HTXL nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm. Nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nước từ nhà vệ sinh sẽ 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hố ga, 

song chắn rác 

Mạng thoát nước mưa 

của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước  

của KCN qua 01 điểm 

đấu nối 

Thùng thu gom 
Rác, cặn 
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được xử lý bằng bể tự hoại để xử lý cùng với nước thải từ quá trình rửa tay dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Công ty công suất 70 m3/ngày.đêm để xử lý đạt 

giới hạn tiếp nhận của KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú. 

Bể tự hoại 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc có hai chức 

năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước trong bể từ 1- 3 ngày 

thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy 

bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà 

tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí 

tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Cặn trong bể tự hoại được lấy ra định 

kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống 

men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. 

Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới 

chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông 

hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước sau xử lý đạt giới hạn 

tiếp nhận của KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú trước khi đấu nối về hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải của KCN. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

Tránh không để rơi vãi xăng dầu, xà phòng,... xuống bể tự hoại. Các chất này làm 

thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại. 

Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước 

thải. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối 

cao. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn 

được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các 

chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men 

axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy 

trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã 

lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời gian dài để 

đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra 
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hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của Công ty. Bể tự hoại đều có ống 

thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí. 

 
Hình 3.2. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 

2 - Ống thông hơi;  

3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải. 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước thải sau bể tự hoại tiếp 

tục được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm để xử lý đạt 

giới hạn đấu nối trước khi đấu nối về HTXL nước thải tập trung của KCN. 

b) Nước thải sản xuất:  

Trong quá trình sơn Công ty có sử dụng sơn khô và sơn nước, khí thải phát sinh từ 

công đoạn này được thu gom về các hệ thống xử lý khí thải. Nước thải phát sinh từ quá 

trình vận hành hệ thống xử lý khí thải chứa các thông số ô nhiễm chính: BOD, COD, 

TSS, và pH.  

Lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 6 m3/ngày được thu gom về HTXL 

nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm để xử lý chung với nước thải sinh hoạt. 

Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý nước thải, công suất 70 m3/ngày.đêm: 
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Hình 3.3. Quy trình xử lý nước thải 

❖ Thuyết minh quy trình  

Hố thu gom: 

Nước thải từ quá trình sinh hoạt và sản xuất tại nhà máy được thu gom, thông qua 

đường ống dẫn đến hố thu gom. Tại đây các loại rác thô, rác có kích thước lớn, cát, cặn 

bẩn,… sẽ được giữ lại bên trong giỏ tách rác và thu gom định kỳ nhằm hạn chế ảnh 

hưởng đến các thiết bị cơ khí cũng như trình trạng tắc nghẽn đường ống, gây tiêu hao 

năng lượng bơm. Nước thải được tập trung tại hố thu gom, sau đó được bơm sang bể 

điều hoà. 
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Bể thu gom NTSX: 

Nước thải sản xuất tại nhà máy được thu gom, nước thải được tập trung tại hố thu 

gom, sau đó được bơm lên cụm phản ứng hóa lý. 

Cụm bể phản ứng 01 (Gồm bồn trung hòa + keo tụ + tạo bông): 

Bồn trung hoà: Giúp ổn định nồng độ tối ưu pH để ổn định trong quá trình keo tụ 

tạo bông phía sau. 

Bồn keo tụ: Các chất keo thụ thông thường sử dụng trong thực tế là phèn nhôm. 

Các chất keo tụ sẽ được trộn đều trong bể keo tụ. Nhằm tăng quá trình keo tụ, trong một 

số trường hợp người ta thêm vào hòa chất trợ keo tụ để quá trình keo tụ diễn ra nhanh 

hơn, hiệu quả hơn. 

Khi chất keo tụ cho nào nước thì dưới tác dụng của cánh khuấy sẽ làm cho hóa 

chất keo tụ tiếp xúc trực tiếp, hoàn toàn với các hạt keo có trong nước. 

Bồn tạo bông: Dưới tác dụng của cánh khuấy nhưng với tốc độ nhỏ hơn thì các 

bông cặn nhỏ tiến hành liên kết với nhau tạo thành bông cặn lớn hơn. 

Bể lắng hóa lý: Dưới tác dụng của trọng lực các hạt bông cặn có kích thước, khối 

lượng lớn sẽ lắng xuống bể, nước tách cặn sẽ được thu về bể điều hòa.      

Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nước thải để tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, tránh hiện tượng 

quá tải trong những giờ cao điểm. 

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và 

nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải.  

Trong bể điều hoà được lắp đặt bơm chìm để phân phối lượng khí thô dưới đáy bể. 

Khí được cấp vào nhằm hoà trộn đều dòng nước thải ở trong bể, tránh tạo điều kiện phân 

hủy sinh học kỵ khí phát sinh mùi hôi, tích tụ cặn lắng dưới đáy bể.  

Nhiệm vụ của bể điều hòa: 

- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể 

xử lý phía sau. 

- Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao. 



Chủ dự án: Công ty TNHH Wooden Stories   31 

- Giúp ổn định độ pH. 

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau. 

- Đảm bảo tính liên tục cho hệ thống và các công trình tiếp theo hoạt động hiệu 

quả. 

- Tránh hiện tượng lắng cặn ở bể điều hoà, xử lý được phần nào hàm lượng COD, 

BOD đạt khoảng 20-30%. 

Sau quá trình xử lý ở bể điều hòa, nước thải được bơm dẫn về bể thiếu khí để bắt 

đầu quá trình xử lý sinh học. 

Bể thiếu khí: 

Tại bể sinh học thiếu khí Anoxic quá trình khử nitrat được xảy ra trong điều kiện 

thiếu oxy. Hệ vi sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và khử Nitrate thành nitơ 

tự do thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nước vào bể kết hợp với dòng nước tuần 

hoàn từ bể hiếu khí và bùn tuần hoàn tạo ra quá trình khử nitrat hiệu quả. Máy khuấy 

trộn nhằm khuấy trộn nước thải và bùn có trong bể giúp tạo điều kiện thiếu oxy và vi 

sinh vật tiếp xúc với nước thải một cách tốt nhất. 

- Thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử Nitơ là: 

- Thời gian lưu nước của bể thiếu khí. 

- Nồng độ vi sinh trong bể. 

- Tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ bể hiếu khí và bể lắng. 

- Nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học. 

- Phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. 

- Nhiệt độ. 

 Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học 

đóng  vai trò cực kì quan trọng trong việc khử Nitơ. Nghiên cứu cho thấy nước 

thải cùng một nồng độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (bCOD) nhưng khác về 

thành phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (rbCOD). Trường hợp nào có 

rbCOD càng cao,  tốc độ khử Nitơ càng cao. 

Hai quá trình tham gia vào quá trình khử Nito: 

Quá trình 1 Nitrate hóa: là quá trình hóa sinh chuyển hóa Nitơ từ dạng Nitơ Amoni 
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(N− NH+) thành dạng Nitrate (N−NO−), quá trình này diễn ra theo 2 giai đoạn với các 

chủng vi sinh hoạt động chuyên biệt, có thể tạm chia thành 2 giai đoạn Nitrite hóa và 

giai đoạn Nitrate hóa. 

NH4+ 3O2  2NO2 + 4H + 2H2O 

Nitrite tồn tại không bền trong điều kiện giàu oxy dễ dàng bị oxy hóa đẩy Nito đến 

số oxy hóa tối đa trờ thành dạng Nitrate. 

Tổng cộng:  NO2 + O2  2NO3 

NH+
4 + 2O2  NO-

3 + 2H+ + H2O 

Quá trình khử Nitrate trong nước thải: là quá trình sinh hóa khử Nitrate về dạng khí 

Nitơ thoát ra khỏi pha lỏng. Quá trình này diễn ra trong điều kiện thiếu khí. Đầu tiên 

Nitrate bị khử chuyển hóa trở lại thành Nitrite. 

6NO3
- +2CH3OH 6NO2

- + 2CO2 

Đến đây để tránh nitrite bị oxy hóa trở lại thành Nitrte phản ứng phải diễn ra trong 

điều kiện thiếu khí để diễn ra quá tình khử Nito, nhận electron trở về dạng trơ là N2 thoát 

ra khỏi hệ 

Tổng cộng:  6NO3
- + 5CH3OH 3N2t + 7H2O + 5CO2 + 6OH- 

6NO3
- +3CH3OH 3N2t + 3H2O + 6OH- 

Dinh dưỡng được châm vào cân bằng tỷ lệ dưỡng chất để thúc đầy quá trình khử 

Nitơ ở bể Anoxic. Ngoài ra hóa chất NaOH được châm vào để ổn định pH nhằm tạo môi 

trường trung tính cho vi sinh vật hoạt động tốt nhất. 

Bể hiếu khí: 

Công trình xử lý sinh học tiếp theo là Bể sinh học hiếu khí Aerotank. Mục đích của 

bể này là: 

Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự dưỡng hiếu khí. 

Thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate cho hệ thống thiếu khí phía 

trước thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Không khí được cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính và nước 

thải. Vi sinh vật sử dụng oxy được cấp vào để tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ có trong 

nước thải. Quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp 

chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn.   

Nitroso-

bateria 

Nitroso-

bateria 

Nitroso-

bateria 

Nitroso-

bateria 

Nitroso-

bateria 

Nitroso-

bateria 
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- Oxy hóa các chất hữu cơ 

CxHyOz + (x+y/4 – z/2) O2 → x CO2 + y/2 H2O 

- Tổng hợp sinh khối tế bào 

CxHyOz + NH3+ O2→ Sinh khối + CO2 + H2O+ C5H7NO2- ∆H 

- Tự oxy hóa vật liệu tế bào (phân hủy nội bào) 

C5H7NO2 + 5nO2 → 5CO2 + 2H2O + NH3± ∆H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ 

trong nước thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và 

nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất 

của chúng. 

Đây là giai đoạn mang tính ưu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của nhóm vi 

sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được 

ưu tiên xảy ra trước bởi nhóm vi sinh vật tự dưỡng. Tuy nhiên lượng chất hữu cơ không 

phải được xử lý triệt để mà còn một lương dư cho nhóm vi sinh nitrate hóa sử dụng để 

chuyển hóa nitrate. Dưới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrate 

hóa xảy ra theo các phương trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: NH3 + 3/2O2→ NO2- + H+ + H2O + sinh khối 

Nitrobacter: NO2- + ½O2 → NO3- + sinh khối 

Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất  hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng 

để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành 

CO2, H2O, NO3
-, SO4

2-,… Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống 

bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flacobacterium, 

Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas 

và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, 

Thiothrix, Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. 

 Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng dạng N, P vào trong bùn 

Một phần Nitơ, Photpho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải trong 

quá trình xử lý sinh học. Để tăng hiệu quả xử lý Nitơ ở bể sinh học hiếu khí thì dinh 

dưỡng được châm bổ sung định kỳ vào bể. 

Để giảm triệt để hàm lượng Nitơ còn tồn tại trong dòng nước thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường thì cuối bể sinh học hiếu khí được bố trí hệ thống bơm chìm để tuần 

hoàn nước và bùn về lại đầu bể sinh học thiếu khí để tiếp tục xử lý. 

Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ có trong nước thải 

được loại bỏ. 
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Bể lắng sinh học: 

Tách hỗn hợp bùn ra khỏi nước nhờ quá trình lắng trọng lực, phần nước trong được 

thu bề mặt bằng thiết bị thu nước máng răng cưa về bể khử trùng, phần bùn được lắng 

xuống đáy bể. Tại đây bùn được đưa về bể chứa bùn theo đường ống bơm bùn tuần hoàn 

về bể hiếu khí hoặc xả bùn dư về bể chứa bùn. 

Quá trình lắng trong bể lắng sinh học đạt hiệu xuất cao hay thấp phụ thuộc vào các 

yếu tố sau đây: 

• Lưu lượng nước thải 

• Thời gian lắng 

• Khối lượng riêng và tải lượng. 

• Tải lượng thủy lực 

• Sự keo tụ các hạt rắn 

• Vận tốc dòng chảy trong bể 

• Nhiệt độ của nước thải 

• Kích thước bể lắng 

Bể khử trùng: 

Nước thải sau bể khử trùng đạt giới hạn đấu nối của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn 

Phú được đấu nối tại 01 vị trí đấu nối trên đường số 2. 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

Thông tin bể Thông số kỹ thuật 

Hố thu gom 

Chức năng Tập kết nước thải đầu vào hệ thống 

Quy cách LxBxH = 1,0 x 1,0 x 2,0 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 2 đơn nguyên 

Bể thu gom NTSX 

Chức năng Tập kết nước thải sản xuất vào hệ thống 

Quy cách LxBxH = 3,9 x 4,2 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 2 đơn nguyên 

Bể lắng hóa lý 

Chức năng Tách nước và bùn cặn lơ lửng trong nước 
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Quy cách LxBxH = 2,2 x 2,0 x 3,8 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 2 đơn nguyên 

Bể điều hòa 

Chức năng Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải 

Quy cách LxBxH = 4,2 x 4,2 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 1 đơn nguyên 

Bể Thiếu khí 

Chức năng Xử lý Nitơ, Photpho trong nước thải 

Quy cách LxBxH = 3,6 x 2,0 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 1 đơn nguyên 

Bể Hiếu khí 

Chức năng Loại bỏ các chất hữu cơ, chất thải ô nhiễm như: Nitơ, Photpho, H2S 

nhờ quá trình hoạt động của các vi sinh vật hiếu khí.  

Quy cách LxBxH = 8,4 x 2,0 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 1 đơn nguyên 

Bể lắng sinh học 

Chức năng Tách nước và bùn cặn lơ lửng trong nước 

Quy cách LxBxH = 2,2 x 2,0 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 1 đơn nguyên 

Bể khử trùng 

Chức năng Chứa nước thải sau xử lý trước khi đấu nối vào KCN 

Quy cách LxBxH = 2,2 x 2,0 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 1 đơn nguyên 

Bể chứa bùn 

Chức năng Chứa bùn dư từ cụm bể sinh học 

Quy cách LxBxH = 2,2 x 2,0 x 2,6 m 

Vật liệu BTCT, phụ gia chống thấm 

Số lượng 1 đơn nguyên 
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* Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn 

Trạch II – Nhơn Phú tại 01 điểm trên đường số 2, cụ thể: 

- Hố ga đấu nối nước thải: 1 hố ga. 

- Tọa độ vị trí đấu nối: X (m) = 1.153.973; Y (m) = 367.766. 

- Kích thước hố ga: 1.100×1.100 mm. 

Ví trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn 

Phú trên đường số 2. Hố ga được bố trí bên ngoài hàng rào của nhà máy. Hố ga đấu nối 

nước thải có ký hiệu vị trí đấu nối nước thải, có lối đi thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm 

soát nguồn thải. 

Ví trí đấu nối nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm a, b, khoản 

3, điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

* Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với với hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

đạt giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải tại Hợp đồng cung cấp dịch 

vụ xử lý nước thải tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú số 642/HĐXLNT/19 ngày 

03/12/2019. Cụ thể: 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn đấu nối                  

KCN Nhơn Trạch II – 

Nhơn Phú 

1 pH - 5,5 – 9 

2 TSS mg/L 100 

3 BOD5 mg/L 50 

4 COD mg/L 150 

5 NH4
+_N mg/L 20 

6 Tổng Photpho mg/L 6 

7 Tổng Nitơ mg/L 40 

8 Dầu, mỡ khoáng mg/L 10 

9 Coliforms MPN/100mL 5.000 
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* Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại nơi sản xuất 

Cơ sở sử dụng chủ yếu các nguyên liệu gỗ làm nguyên liệu cho quy trình sản xuất. 

Trong quy trình sản xuất bụi gỗ chỉ phát sinh ở các công đoạn cắt, khoan, bắt vít,... Vì 

vậy, Chủ cơ sở đã thực hiện biện pháp giảm thiểu như sau: 

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý bụi gỗ công suất 15.000 m3/h 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi thải đi vào cylone theo phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyện động xoáy 

tròn xuống phía dưới. Trong khi bụi chuyển động theo quy đạo tròn xoáy xuống phía 

dưới thì các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phần tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ly 

tâm văng ra xa trục và va đập vào các phần tử cylone. Khi va chạm vào thành, các hạt 

bụi sẽ mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa phía dưới, còn hạt bụi nhẹ hơn sẽ được đưa 

qua thiết bị lọc bụi túi vải. 

Tháp lọc bụi túi vải hoạt động theo nguyên tắc sau: Khí thải được thu gom đi vào 

khoang có chứa các túi lọc bụi. Trong quá trình luân chuyển khí, bụi sẽ được giữ lại trên 

bề mặt của các túi lọc.  Khi lớp bụi này ngày càng dày hơn thì áp lực cản trở không khí 

Môi trường 
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của túi lọc tăng lên, vì vậy bụi cần được rũ bỏ liên tục. Lớp bụi có thể được rũ bỏ bằng 

nhiều phương pháp như: Lắc cơ học, áp lực ngược hoặc xung khí nén. Bụi được rũ ra 

khỏi bề mặt túi, rơi xuống phễu bên dưới, được vận chuyển đi thông qua hệ thống xả và 

vận chuyển dưới đáy lọc bụi được thu gom để tái chế hoặc tiêu huỷ riêng. 

Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi hệ thống xử lý ra ngoài 

môi trường thông qua đường ống thoát. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT cột B, kq = 0,9, kv = 0,8. 

Giảm thiểu ô nhiễm bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn: 

Quá trình hoạt động Công ty có 01 buồng sơn khô và 2 buồng sơn nước để phục 

vụ hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Công ty đã lắp đặt 3 HTXL xử lý bụi, hơi dung môi để thu gom xử lý bụi và hơi 

dung môi phát sinh từ quá trình sơn. 

 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn 

Tại buồng ướt và buồng sơn khô bụi, hơi dung môi nhờ quạt hút đưa vào và được 

tiếp xúc với màng nước, bụi dính nước trôi xuống và khí tách bụi đi lên trên qua tháp xử 

lý mùi. 

Tháp xử lý mùi bằng than hoạt tính hoạt động với nguyên tắc sau: Khí dẫn về tháp 

xử lý chứa than hoạt tính, ở đây, khí thải được hấp phụ bởi than hoạt tính. Các hợp chất 

thải, mùi,... có trong khí thải được giữ lại trên bề mặt than hoạt tính. Trong tháp hấp phụ 



Chủ dự án: Công ty TNHH Wooden Stories   39 

dòng khí chuyển động từ dưới lên trên, tốc độ khí trong tiết diện ngang khoảng 0,1- 

0,5m/s, thời gian lưu của dòng khí khoảng 1-6 giây. 

Sau thời gian phản ứng, dòng khí sạch sẽ theo ống thải đi ngược lên trên ra ngoài 

môi trường, còn các chất ô nhiễm bị hấp phụ bởi than hoạt tính. 

Than hoạt tính có kết cấu bề mặt rỗng, xốp; khi dòng khí chứa các chất khí thải 

ngang qua lớp than hoạt tính, các dung môi hữu cơ được giữ trên bề mặt than hoạt tính. 

Sau một thời gian sử dụng than hoạt tính bão hòa khả năng hấp phụ dung môi hữu cơ, 

cần thay thế than hoạt tính để tăng cường khả năng hấp phụ trở lại. Thời gian thay chất 

hấp phụ định kỳ là 1-3 tháng/lần. 

Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi hệ thống xử lý ra ngoài 

môi trường thông qua các ống thoát khí thải. Khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải 

QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT cột B, kq = 0,9, kv = 0,8. 

Công suất các hệ thống xử lý bụi khí thải tại nhà máy: 

- 01 hệ thống xử lý khí thải buồng sơn khô công suất 30.000 m3/giờ thoát ra 03 ống 

thải. 

- 04 hệ thống xử lý khí thải buồng sơn màng nước công suất 20.000 m3/giờ/hệ 

thống thoát ra 02 ống thải. 

Giảm thiểu ô nhiễm bụi khu vực xung quanh: 

Trong khu vực nhà máy luôn có xe ra, vào để vận chuyển hàng hóa, vì vậy ô nhiễm 

bụi và các khí thải do phương tiện giao thông là không tránh khỏi. Vì vậy, Công ty đã 

thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Bê tông hóa sân đường nội bộ trong các khu nhà xưởng. 

- Thực hiện phun nước hằng ngày nhất là vào những ngày nắng nóng nhằm tránh 

việc bụi phát tán vào không khí. 

- Yêu cầu các xe lưu thông trong các khu nhà xưởng phải giảm tốc độ < 5km/h. 

- Xây dựng các gờ giảm tốc trên các đoạn đường các khu nhà xưởng để giảm tốc 

độ các xe ra vào các khu nhà xưởng. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh bao quanh khuôn viên các khu nhà xưởng để hạn 

chế bụi phát tán vào môi trường đồng thời cũng giảm thiểu được tiếng ồn và tạo không 

gian xanh trong các khu nhà xưởng. 

Giảm thiểu ô nhiễm khí thải do phương tiện giao thông: 
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Đây là nguồn phát thải di động nên rất khó thu gom và xử lý. Để hạn chế tác động 

do nguồn thải này, Công ty đã tích cực triển khai các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Yêu cầu các phương tiện giao thông khi ra vào khuôn viên các khu nhà xưởng 

phải giảm tốc độ dưới 5 km/giờ để giảm thiểu ô nhiễm bụi. 

- Tắt máy trong thời gian bốc dỡ hàng để giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

- Đối với các phương tiện, xe nâng thuộc tài sản của các Công ty trong các khu nhà 

xưởng phải thường xuyên bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng tải trọng và sử dụng nhiên 

liệu dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S<0,05%) để hạn chế ô nhiễm phát sinh từ 

khí thải của các phương tiện này. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh bao quanh khuôn viên các khu nhà xưởng để hạn 

chế bụi phát tán vào môi trường đồng thời cũng giảm thiểu được tiếng ồn và tạo không 

gian xanh trong các khu nhà xưởng. Duy trì lượng cây xanh tối thiểu là 20% trở lên. Ưu 

tiên trồng cây xanh có tán dày để có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hoà các yếu tố vi 

khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa 

nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như  Pb, Cu, Fe,… 

Giảm thiểu ô nhiễm trong môi trường lao động 

Tiếng ồn trong xưởng sản xuất của các Nhà máy khá cao. Tuy nhiên các Nhà máy 

nằm trong các nhà xưởng của KCN nên tiếng ồn không ảnh hưởng đáng kể đến khu dân 

cư xung quanh. Để giảm thiểu tiếng ồn trong môi trường lao động nhằm đảm bảo sức 

khỏe cho công nhân lao động và tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, Công ty 

TNHH Wooden Stories yêu cầu các Công ty trong các khu nhà xưởng thực hiện khống 

chế bằng các phương pháp sau: 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị. 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý. 

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc 

với độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện. 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao. 

- Các biện pháp đề xuất thực hiện trong Nhà máy nhằm hạn chế độ rung trong quá 

trình vận hành máy móc. 
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- Đúc móng đầy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh 

rung theo mặt nền. Ngoài ra, đối với tiếng ồn gây ra khi vận hành máy phát điện dự 

phòng, thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

+ Thiết kế bộ phận giảm âm, lắp đèn chống ồn cho máy phát điện dự phòng.  

+ Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động theo quyết định số QCVN 03:2019/BYT. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Căn cứ theo chứng từ giao nhận chất thải sinh hoạt và công nghiệp của Cơ sở trong 

năm 2024, khối lượng chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp phát sinh của cơ sở, 

cụ thể: 

Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hiện hữu phát sinh trung bình khoảng 78 

tấn/năm tương đương khoảng 6,5 tấn/tháng.  

Chất thải rắn công nghiệp: 

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh tại cơ sở hiện tại 

khoảng 4.289 kg/năm, dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tối đa khoảng 

5.865 kg/năm, chi tiết được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng (kg/năm) Ký hiệu 

phân loại Hiện hữu Tối đa 

1 

Nguyên liệu dư thừa như vụn gỗ, mùn 

cưa, dăm bào, từ quá trình cắt liệu và 

gia công các sản phẩm 

18 01 06 1.500 2.500 TT-R 

2 
Bao bì đóng gói, giấy carton, giấy vụn, 

gấy loại bỏ từ văn phòng 
18 01 05 39 50 TT-R 

3 Pallet gỗ 18 01 07 2.540 3.000 TT-R 

4 

Mực in (loại không có các thành phần 

nguy hại trong nguyên liệu sản xuất 

như mực in văn phòng, sách báo). 

08 02 06 10 15 TT 

5 Bùn từ bể tự hoại 07 01 11 200 300 TT 

Tổng cộng 4.289 5.865   

3.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

3.2.1. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
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Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy bao gồm các vỏ giấy, các thực phẩm thừa,… 

được thu gom vào các thùng rác nhỏ, sau đó được lưu trữ tập trung vào thùng chứa rác 

lớn và được lưu giữ tại kho lưu giữ CTR của nhà máy và sau đó giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý. 

Phần chất thải này được thu gom bằng các thùng rác và được đơn vị có chức năng 

thu gom theo quy định. 

Trong quá trình thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt Công ty cam kết tuân thủ theo 

Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban 

hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể: 

- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm các loại nhóm chất thải cồng 

kềnh và nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt do các nhóm này 

chủ yếu chỉ áp cho các hộ gia đình): 

+ Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

+ Nhóm chất thải thực phẩm; 

+ Nhóm CTRSH khác. 

- Bao bì, thùng, thiết bị lưu chứa CTRSH: 

+ Trong từng khu vực nhà máy đều trang bị các loại thùng rác có nắp đậy, trong 

đó:  

Thùng chứa nhóm chất thải thực phẩm có màu xanh lá cây đảm bảo tránh rò rỉ nước 

và phát tán mùi. 

Thùng chứa nhóm CTRSH khác có màu xám, khuyến khích loại bao bì được sản 

xuất từ vật liệu dễ phân hủy và dễ nhận diện được loại chất thải chứa bên trong. 

+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất 

thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất 

thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan 

trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được kiến nghị như sau: 

+ Các thùng này được nhân viên thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 

lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn để vào khu vực tập kết chất thải 

sinh hoạt. 

+ Công ty bố trí khu tập kết chất thải sinh hoạt theo đúng quy định. 
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+ Theo tính toán, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở là 78 tấn/năm tương 

đương khoảng 6,5 tấn/tháng. Với trọng lượng riêng của rác là 300 kg/m3. Tần suất thu 

gom 1 lần/ngày, trang bị 2 thùng rác đẩy tay để tập kết rác, loại thùng 660 lít có nắp đậy. 

Định kỳ 2 ngày/1 lần sẽ giao cho Công ty TNHH MTV XNK Gia Bảo Lộc Phát đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

3.2.2. Biện pháp lưu giữ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sau khi thu gom phân loại tại nguồn được 

lưu vào khu vực chứa chất thải rắn có diện tích khoảng 47,5 m2. Được xây dựng kiên 

cố, mái tôn, nền đổ bêtông chống nước mưa từ ngoài tạt vào. Tùy vào lượng phát sinh 

chất thải rắn công nghiệp không nguy hại mà Nhà máy có tần suất thu gom thích hợp. 

- Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường không 

nguy hại với Công ty TNHH MTV XNK Gia Bảo Lộc Phát theo hợp đồng số để thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành (hợp đồng đính kèm phụ lục 

báo cáo). 

3.3. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Công ty được thu gom bằng các thùng chứa rác 

nhỏ 20 – 120 lít được bố trí ngay tại văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà ăn và dọc các 

tuyến đường đi nội bộ. Khi thùng rác đầy, sẽ được công nhân vệ sinh tập trung về khu 

vực tập kết chất thải và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo 

đúng quy định. 

3.3.2. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sau khi thu gom phân loại tại nguồn được 

lưu vào khu vực chứa chất thải rắn có diện tích khoảng 47,5 m2. Được xây dựng kiên 

cố, mái tôn, nền đổ bêtông chống nước mưa từ ngoài tạt vào. Tùy vào lượng phát sinh 

chất thải rắn công nghiệp không nguy hại mà Nhà máy có tần suất thu gom thích hợp. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 33, 

thông tư 08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  
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Căn cứ theo chứng từ giao nhận chất thải nguy hại của Cơ sở trong năm 2024, tổng 

khối lượng chất thải nguy hại của Cơ sở phát sinh khoảng 1.265 kg/năm. Dự kiến khối 

lượng từng loại chất thải phát sinh tối đa khoảng 2.275 kg/năm, chi tiết các mã CTNH 

phát sinh của cơ sở cụ thể: 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải nguy hại sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

trung 

bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 10 16 01 06 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 10 19 0601 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại thải Rắn 170 18 01 02 

4 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 
Rắn 1.300 08 01 02 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 270 17 02 03 

Tổng cộng 1.760 - 

4.2. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Chủ cơ sở bố trí các thùng chứa tại khu vực sản xuất, để thu gom toàn bộ lượng 

CTNH phát sinh. Sau đó vận chuyển về kho CTNH và lưu chứa tại kho. 

 - Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy 

định. 

+ Địa điểm thu gom: Tại kho chứa CTNH Nhà máy.  

+ Tần suất: 6 tháng/lần hoặc tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh. 

Công ty thực hiện quản lý CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy theo đúng 

quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022: 

+ Phân loại tại nguồn. 

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa theo 

từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. Tập trung về kho 

chứa CTNH. 

Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt 

động của nhà máy sau nâng công suất: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 
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+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào 

môi trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc 

với CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc 

trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết 

bị trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ 

quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận 

chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn 

cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 

4.3. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, diện tích 20 m2 để lưu giữ tạm 

thời chất thải nguy hại trước khi giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Định kỳ 

khoảng 6 tháng/lần sẽ thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy 

định, trường hợp chất thải phát sinh nhiều hơn Công ty sẽ tăng tần suất thu gom, đảm 

bảo khả năng lưu chứa của khu lưu giữ. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công 

ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy 

định hiện hành. 

Kho chứa chất thải nguy hại có tường bao, mái che, nền bê tông; có bố trí thiết bị 

để lưu chứa chất thải nguy hại, có lắp dấu hiệu cảnh báo, dán mã chất thải nguy hại. Kho 

chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, xẻng), có rãnh (rộng 

30 cm, sâu 30 cm) thu gom chất thải lỏng trong trường hợp tràn đổ. 
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Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng theo hướng dẫn tại điều 36, thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

1) Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động máy móc, thiết bị 

- Hiện đại hóa hầu hết máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất. 

- Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt thiết bị. 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực. 

- Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, thay 

thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép trong 

môi trường sản xuất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động,…). 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động. 

2) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện lưu thông ra vào nhà máy 

- Hạn chế vận chuyển hàng vào ban đêm, giờ tan ca để giảm thiểu tác động do tiếng 

ồn đến khu vực xung quanh. 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các phương tiện vận chuyển, thay thế 

những bộ phận hư hỏng,… 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh gây ngập úng, ảnh 

hưởng đến hệ thống thoát nước khu vực. 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý. 

- Quy định tốc độ xe ra vào cho nhân viên và khách, vận tốc tối đa 5km/giờ. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn là QCVN 26:2010/BTNMT, độ rung là 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Các công trình, biện pháp ứng phó sự cố chất thải đảm bảo tuân thủ theo quy định 

theo Quyết định 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định 
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về Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

(*) Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Giám sát chất lượng nước thải theo yêu cầu của KCN để đảm bảo chất lượng nước 

thải. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu để đem đi xử lý theo quy định, 

đảm bảo hiệu quả xử lý sơ bộ của bể tự hoại. 

- Trường hợp chất lượng nước thải vượt giới tiếp nhận so với giới hạn đấu nối của 

KCN Công ty sẽ cho đơn vị có chức năng hút hầm cầu mang đi xử lý để tăng hiệu quả 

xử lý sơ bộ đối với nước thải sinh hoạt, đảm bảo chất lượng nước thải đạt giới hạn trước 

khi đấu nối về HTXL nước thải tập trung của KCN. 

* Các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường: 

- Sự cố đối với nước thải: 

Trường hợp 1: Kịch bản chỉ xảy ra sự cố nhỏ nằm trong khả năng tự ứng phó của 

cơ sở 

STT Tình huống Nguyên nhân Biện pháp 

I Sự cố rò rỉ, tắt nghẽn hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

1 Nghẹt cống 

- Do lâu ngày không dọn 

vệ sinh cống 

- Do đường ống bị nghẹt 

- Dọn vệ sinh lại, cho 

thông cống 

2 Vỡ đường ống - Do va chạm, lâu ngày  

- Kiểm tra đường 

ống, định kỳ kiểm tra 

và thay mới 

II Sự cố về bể tự hoại 

+ - Hầm bị đầy, tắt nghẽn, bể có mùi hôi 

- Bỏ quá nhiều giấy vệ 

sinh, đánh rơi vật gì vào 

bồn cầu.  

- Đổ xà phòng trực tiếp 

vào bồn cầu 

- Sử dụng hầm cầu lâu 

ngày không hút. 

- Hút hầm cầu, cho 

thông cống. 

- Kiểm tra định kỳ 

thường xuyên. + 
- Nước và nước thải từ nhà vệ sinh, cống 

và bồn rửa tràn ngược vào nhà. 
- Vách ngăn vào bể bị 

chặn 

- Vách ngăn hoặc bộ lọc 

nước thải bị tắc. 

 

 

+ 
- Bồn tắm, vòi hoa sen và bồn rửa thoát 

rất chậm. 

+ 
- Mùi hôi xung quanh bể tự hoại hoặc 

cống thoát nước. 
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+ 
- Có âm thanh tiếng rít trong hệ thống 

ống nước. 

+ 
- Nước đọng hoặc các điểm gần bể tự 

hoại, cống bị ẩm ướt 

+ 

- Màu xanh lá cây tươi sáng, cỏ tươi tốt 

trên bể tự hoại hoặc cống, ngay cả trong 

thời tiết khô, xuất hiện tảo trong ao hồ có 

liên kết với hệ thống tự hoại gần đó. 

Trường hợp 2: Kịch bản sự cố nằm ngoài khả năng ứng phó của Công ty, cần sự 

hỗ trợ của đơn vị ngoài. 

a) Tình huống:  

Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải: sự cố trên xảy ra thì xem như toàn 

bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ 

chưa đạt quy chuẩn quy định, gây ô nhiễm môi trường. 

Sự cố về việc xử lý nước thải: các sự cố có thể xảy ra như: 

- Nước thải bị rò rỉ, tràn hoặc thấm xuống đất, gây ảnh hưởng môi trường đất;  

- Hệ thống thu gom nước thải bị nghẹt, nước thải ra không đạt tiêu chuẩn cho phép; 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. 

b) Biện pháp xử lý: 

- Trong trường hợp việc thu gom xử lý nước thải gặp sự cố quá 24h mà Công ty 

không xử lý được. 

- Bước 1: Chủ cơ sở phải thông báo ngay đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin 

liên quan biến cố cho UBND cấp xã (nơi xảy ra sự cố) và hạ tầng khu công nghiệp. 

- Bước 2: Khi tiếp nhận thông tin thì cơ quan nêu trên tiếp nhận và xác nhận thông 

tin về sự cố môi trường, cử đoàn công tác xuống ngay hiện trường, làm công tác tham 

mưu, tư vấn về chuyên môn để giảm thiểu các thiệt hại về người, tài sản và môi trường 

do sự cố gây ra. 

Bước 3: Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố môi trường có trách nhiệm tổ chức 

việc xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại hiện trường; phân công giao 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cho các thành viên ban Chỉ huy; điều động lực lượng 

tham gia ứng phó; tổng hợp đánh giá tình hình báo cáo cấp trên theo quy định. 

(*) Đối với hệ thống xử lý khí thải: 

- Tình huống:  

+ Gặp sự cố về quạt hút. 
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+ Tắc đường ống thoát khí gây mùi hôi. 

+ Sự cố về nguồn điện. 

- Biện pháp xử lý: 

+ Người phát hiện và vận hành quản lý trực tiếp sẽ thông báo cho đơn vị phụ trách 

môi trường để xử lý và thông báo những người trong khu vực biết để sơ tán. 

+ Thông gió khu vực bị rong rỉ 

+ Cách ly mọi nguồn bắt lửa, cúp cầu dao điện tại khu vực bị rò rỉ 

+ Trang bị bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý 

+ Đóng tất cả các van khóa vận hành 

+ Cô lập khu vực bị sự cố, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào 

+ Phun nước hấp phụ và phân tán khí thoát ra khỏi khu vực bị sự cố 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

• Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các 

sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để 

nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

• Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- 

An toàn công việc.  

Tại hệ thống xử lý khí thải khi xảy ra sự cố Công ty sẽ dừng toàn bộ hoạt động để 

khí thải chưa qua xử lý phát tải ra ngoài môi trường. 

- Các máy móc, thiết bị (như: quạt hút, bơm,…) đều có dự phòng đề phòng trường 

hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về:  

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, 

hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.  

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức 

báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố 

không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo 

trực tiếp. 

(*) Đối với kho chứa chất thải: 

Trường hợp 1: Kịch bản chỉ xảy ra tràn đổ nhỏ tự Công ty ứng phó tại chỗ 

-  Tình huống:  
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+ Sự cố đổ vỡ, rò rỉ do thùng bị vỡ nứt, chiết rót dẫn đến chất thải phát tán ra nền 

nhà kho chứa. 

+ Thời gian xảy ra sự cố: Vào khoảng 8 giờ 

+ Lượng chảy tràn ra đất trong phạm vi khu lưu giữ chất thải, nguy cơ cháy nổ thấp 

- Biện pháp xử lý: 

+ Với các phương tiện được công ty chuẩn bị sẵn cho các trường hợp ứng cứu sự 

cố, thì nhân viên đã được huấn luyện ứng phó sự cố sẽ trực tiếp ứng cứu kịp thời, để 

tránh trường hợp cháy nổ xảy ra. 

+ Người phát hiện sự cố sẽ thông báo cho đội ứng phó sự cố môi trường để có biện 

pháp phù hợp khắc phục sự cố. 

+ Sử dụng đất khô hoặc cát khô để hấp thu các hóa chất tràn đổ. Hoặc dùng các 

thiết bị xúc đổ để thu hồi hóa chất dạng rắn bị tràn đổ; 

+ Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ, rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước 

chung.  

+ Sử dụng các bình bội chữa cháy xách tay hiện có để dập tắt đám cháy (trường 

hợp cháy hóa chất ở quy mô nhỏ) 

+ Yêu cầu mở các van nước cần thiết, sử dụng hệ thống nước cứu hỏa nếu cần; 

+ Di dời các vật dụng dễ bắt lửa, các hóa chất có nguy cơ phản ứng trong khu vực 

xảy ra sự cố; 

+ Sử dụng các đê bao bằng cát và đê bao bằng phao thấm hóa chất để ngăn chặn 

hóa chất chảy vào cống rãnh; 

+ Phải trang bị bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý sự cố hóa chất; 

Trường hợp 2: Kịch bản chỉ xảy ra tràn đổ, rò rỉ chất thải, cháy nổ nằm ngoài 

khả năng ứng phó của Công ty, cần sự hỗ trợ của đơn vị ngoài. 

Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải cảnh báo ngay cho trưởng bộ 

phận, cán bộ phụ trách môi trường. Đồng thời, sơ tán những người không phận sự ra 

khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân 

ra khỏi nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển đến cơ sở y tế.  

Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự cố 

môi trường tại hiện trường, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý. 

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy động 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực hiện xử lý. 

- Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn 

theo chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 
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khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà 

kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ 

bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố sảy ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm 

soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

* Kế hoạch tập huấn ứng phó sự cố môi trường như sau: 

Chương trình huấn luyện phải phục vụ cho cả ba đối tượng chính sau:  

- Các nhân viên làm nhiệm vụ ứng cứu. 

- Các thành viên của Ban Chỉ huy ứng cứu của các đơn vị (các Chỉ huy khu vực, các 

Chỉ huy tại hiện trường…). 

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo ứng cứu của Công ty. 

Các khoá đào tạo/tập huấn được tổ chức như sau: 

Đối tượng 1: Khóa huấn luyện cho các nhân viên làm nhiệm vụ ứng cứu và các 

thành viên của Ban chỉ huy ứng cứu: Các hướng dẫn viên này là các Đội trưởng các Đội 

ứng cứu, người liên lạc trong tổ chức ứng cứu là các cán bộ chủ chốt vận hành thiết bị 

ứng cứu…  

Thời gian huấn luyện: tối thiểu 6 tháng/lần. 

Đối tượng 2 và 3: Khóa huấn luyện các thành viên Ban Chỉ đạo ứng cứu của doanh 

nghiệp, Tổng chỉ huy, Chỉ huy khu vực, Chỉ huy tại hiện trường. 

Nội dung tập trung vào chiến lược, chiến thuật và nguồn lực ứng cứu để thực hiện 

các hoạt động ứng cứu tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết, tính chất và tác động của sự cố. 

Riêng Ban chỉ đạo ứng cứu của doanh nghiệp cần huấn luyện thêm về quản lý và chỉ 

đạo công tác ứng cứu, quản lý khủng hoảng và đánh giá chiến lược ứng cứu, các vấn đề 

môi trường và khả năng làm giảm tác động, các khía cạnh pháp lý, hợp tác quốc tế, thông 

tin đại chúng.  

- Định kỳ hằng năm Công ty phối hợp với Cơ quan có chức năng đào tạo, huấn luyện 

cho Đội xử lý sự cố và công nhân viên vận hành và quản lý trực tiếp. 

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC; 

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về ứng phó sự cố hóa chất (kết hợp trong 

diễn tập PCCC); 

- Tổ chức huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động; 
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- Tổ chức huấn luyện kỹ thuật vận hành xe nâng cho người lái xe nâng; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị sản xuất, bảo quản hóa chất theo quy định; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất, các phương 

tiện bảo hộ lao động; 

- Hệ thống báo động, đầu dò khí, báo cháy, báo khói, đèn, loa, đường thoát hiểm 

phải được chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra sữ chữa, duy tu thường xuyên. 

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ 

thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

- Bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi 

chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

- Định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu suất xử lý (thời gian vệ 

sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

2) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân chủ Nhà máy đã áp dụng 

các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất. 

- Tất cả công nhân viện sẽ được định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

- Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

công nhân. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng theo các qui 

định hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác 

ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông 

tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố. 

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

- Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 

* Ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do quá 

trình sản xuất gây ra. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế 

ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 
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- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo quy định của Nhà nước. 

Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

tai nạn lao động. Do đó, khi thực hiện cơ sở, Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa và ứng phó tai nạn lao động của nhà máy đã áp dụng trong thời gian 

qua. Ngoài ra còn áp dụng thêm các biện pháp như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, xe vận chuyển và bảo trì, bảo dưỡng 

thường xuyên theo đúng kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Có bảng hướng dẫn, nội quy, chỉ dẫn trong Công ty. 

- Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, không sử dụng 

các lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Cung cấp, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho toàn bộ cán bộ 

công nhân viên làm việc tại cơ sở. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở công nhân 

sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Có biện pháp xử lý, giải quyết, cấp cứu kịp thời khi có sự cố lao động xảy ra. 

Đồng thời phải báo cáo lên các cấp quản lý của cơ sở và chính quyền địa phương để 

khắc phục và bồi thường những thiệt hại theo đúng quy định của nhà nước ban hành. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Đối với khu vực xưởng sản xuất: 

- Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy ra. 

Bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù 

hợp. 

- Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên 

kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng dẫn 

về PCCC. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về 

PCCC và thực tập phương án PCCC. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm 

tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ đo nhiệt độ, 

áp suất, mức dung dịch trong thiết bị,… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật trong giới 

hạn cho phép. 
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- Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di 

chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng 

lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy 

như bình CO2, bình bột,… trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác 

thuận tiện. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có 

thể tiếp cận dễ dàng. 

- Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. 

- Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. Nghiêm 

cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sự dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo khoảng 

cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

- Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

- Không gian áp dụng: khu vực xưởng sản xuất và các kho lưu chứa nhiên liệu. 

- Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu và hóa chất: 

* Các biện pháp phòng ngừa khả năng xảy ra sự cố 

Bảng 3.4. Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các khu vực có khả năng xảy ra sự cố 

Vị trí 
Thành phần/ 

Trách nhiệm 
Nội dung kiểm tra Lưu hồ sơ 

Thời gian 

kiểm tra 
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của người 

kiểm tra 

1. Khu vực 

chứa 

nguyên liệu 

Thủ kho, công 

nhân trực tiếp 

sản xuất, bộ 

phận giám sát, 

quản lý. 

- Xem xét việc phân loại, sắp xếp bảo 

quản hóa chất trong kho chứa. 

- Kiểm soát, kiểm tra thường xuyên 

các vị trí chứa hóa chất trong kho, sắp 

xếp riêng hóa chất có khả năng sảy ra 

phản ứng với nhau ở nhiệt độ thường. 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống 

PCCC tại kho lưu chứa. 

- Xem xét, kiểm tra hệ thống của thoát 

hiểm, bố trí trang thiết bị PCCC thuận 

tiện cho việc ứng phó và theo đúng quy 

trình bốc dỡ nguyên liệu, vận chuyển 

nguyên liệu. 

- Kiểm tra công nhân thực hiện tại 

công đoạn này có tuân thủ chấp hành 

quy định về trang bị bảo hộ lao động. 

- Kiểm tra, diễn tập thường xuyên cho 

đội ngủ ứng phó sự cố hóa chất. 

- Bộ phận 

xuất nhập 

khẩu. 

- Thủ kho. 

- Hàng ngày. 

- Đột xuất. 

2. Khu vực 

lưu chuyển 

nguyên liệu 

từ khu vực 

chứa đến 

khu vực sử 

dụng 

Công nhân trực 

tiếp sản xuất, 

bộ phận giám 

sát, quản lý. 

- Xem xét, kiểm tra định kỳ cho xe 

nâng. 

- Kiểm tra người vận hành xe nâng 

tuân thủ quy định về kế hoạch bảo 

dưỡng máy móc, lối vận chuyển, quy 

cách nâng hàng hóa. 

- Kiểm tra/giám sát chất lượng can, 

thùng chứa trước khi nâng hàng. 

- Kiểm tra thùng chứa, bao gói hóa 

chất đảm bảo đã xếp thăng bằng trên 

palet trong khi vận chuyển. 

- Theo dõi huấn luyện an toàn cho 

người vận hành xe nâng. 

- Thủ kho. 

- Bộ phận 

vận hành 

xe nâng. 

- Bộ phận 

sản xuất. - Hàng ngày. 

- Đột xuất. 

* Các biện pháp giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố:  

- Phòng chứa hóa chất: 

+ Lập hướng dẫn công việc cho các công việc thao tác hóa chất, các hướng dẫn này 

được treo tại nơi làm việc của công nhân. 

+ Công nhân tuân thủ theo đúng quy trình làm việc an toàn. Khi pha hóa chất luôn 

tuân thủ theo thứ tự. 

+ Bố trí đặt các bảng thông tin hóa chất, bảng thông tin an toàn nguyên liệu, hướng 

dẫn thao tác, đồ hình. 

+ Bố trí bồn rửa mắt khẩn cấp tại khu vực gần cửa ra vào của phòng chứa hóa chất. 
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+ Lập bảng nội quy xuất nhập hóa chất tại khu vực và hạn chế người ra vào khu 

vực. 

+ Trong kho bảo quản các hóa chất được sắp xếp ngay ngắn, nhãn hóa chất quay 

ra ngoài và sắp xếp theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau 

hoặc xếp cao quá gây nghiêng đổ hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng. 

+ Lập sổ lưu kho để theo dõi từng loại hóa chất đảm bảo hóa chất nhập trước, nhập 

sau và có sơ đồ lưu kho. 

* Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố:  

- Khi phát hiện xảy ra sự cố, thông báo ngay cho những người xung quanh biết, 

đồng thời báo gấp cho ban quản lý nhà máy. Ban quản lý nhà máy thông báo cho đội 

ứng phó sự cố của Công ty, và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người 

có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán. 

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. 

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực rò rỉ, 

chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm găng tay, ủng, 

tạp giề, kính mắt, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực. 

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất bằng cách ngắt hoặc di dời mọi 

nguồn phát sinh nhiệt, sử dụng các vật liệu như: cát, giẻ lau, tấm hút chuyên dụng, thùng 

chứa chuyên dụng và thu gom hóa chất tràn đổ vào thùng chứa CTNH, được vận chuyển 

cùng CTNH của nhà máy. 

- Không xả nước vào điểm rò đổ hóa chất. 

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. 

Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó 

dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu gom, phân loại CTNH và làm sạch 

môi trường. 

- Sau khi xảy ra sự cố cần xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc 

phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

- Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố. 
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Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức điều hành, chỉ huy ứng phó sự cố 

Công ty sẽ thành lập đội ứng phó sự cố. Sơ đồ phối hợp khi có sự cố khẩn cấp: 

Nhân lực ứng phó sự cố tại nhà máy được thể hiện cụ thể tại bảng bên dưới: 

Bảng 3.5. Bảng nhân lực ứng phó sự cố hóa chất 

Chức vụ Nhiệm vụ 

Giám đốc nhà máy Trưởng ban chỉ huy 

Trưởng phòng hành chính nhân sự Phó ban 

Quản lý bộ phận sản xuất Thành viên 

Trưởng phòng  Tổ chức lánh nạn 

Nhân viên phòng y tế Đội trưởng 

Nhân viên Thành viên 

Bảng 3.6. Phân công nhiệm vụ ứng phó sự cố  

STT Chức vụ Công việc 

1 Ban chỉ huy   

- Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về các tình huống khẩn cấp. 

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực để đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo nhân lực xử lý 

tình huống và phối hợp với các đơn vị có chức năng tại địa phương để thực 

hiện công tác xử lý sự cố. 

- Đảm bảo Đội ứng cứu luôn trong tình trạng sẵn sàng thực thi công việc. 

- Là cấp lãnh đạo cao nhất quyết định cách thức xử lý các tình huống. 

- Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tốt trong công tác 

thực hiện ứng phó các tình huống khẩn cấp. 

2 
Đội tổ chức 

lánh nạn 

- Đội tổ chức lánh nạn có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho người lao 

động tại bộ phận mình cách thức thoát nạn, lánh nạn tại những địa điểm được 

khảo sát trước (đối với cháy nổ là đường nội bộ cổng chính của công ty, đối 

với ngộ độc thực phẩm là phòng khám đa khoa Long Bình hoặc trung tâm y 

tế lân cận). 

- Nhận lệnh từ Ban chỉ huy, huy động lực lượng sẵn có tại chỗ để hỗ trợ công 

tác sơ tán. 
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STT Chức vụ Công việc 

- Điểm danh, kiểm tra quân số sau khi sơ tán để đảm bảo số lượng nhân sự 

khi sơ tán về nơi an toàn và báo cáo quân số thiếu để tìm cách cứu nạn. 

3 Tổ cứu nạn 

- Thực hiện sơ cứu ban đầu cho người bị nạn, đưa nạn nhân đến phòng y tế, 

nhân viên y tế sẽ căn cứ tình trạng vết thương sẽ quyết định chuyển nạn nhân 

đến phòng khám hoặc trung tâm y tế lân cận. 

- Phối hợp cùng Đội ứng cứu thông tin cho các cơ quan chức năng, để được 

hỗ trợ giúp đỡ khi có sự cố khẩn cấp ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng 

lao động lớn mà công ty không thể xử lý. 

4 Tổ ứng cứu 

- Phối hợp tổ chức công tác hậu cần, đảm bảo thông tin liên lạc tốt. 

- Liên lạc với cơ quan bên ngoài để được hỗ trợ. 

- Cung ứng các nguồn nhân lực để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn diễn 

ra nhanh chóng. 

- Tìm kiếm nạn nhân bị nạn. 

5 Đội PCCC 

- Thực hiện tốt công tác PCCC khi có sự cố xảy ra. 

- Tổ chức huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu chữa kịp thời 

khi có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với tổ ứng cứu, liên lạc với cơ quan cảnh sát PCCC để được hỗ 

trợ khi có sự cố cháy lớn xảy ra. 

Danh sách liên hệ khẩn cấp bên ngoài: 

STT Cá nhân/bộ phận/cơ quan chịu trách nhiệm Điện thoại 
Chịu trách nhiệm 

liên lạc 

1 Sở Công Thương Đồng Nai 0251.3823.317 

Trợ lý đội ứng phó 

sự cố 

2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02513.847.798 

3 Cấp cứu 115 

4 
Cục Hóa Chất - Bộ Công Thương (Trung tâm 

Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất) 
02462.874.499 

6 Trung tâm y tế xã Nhơn Trạch 0251.3521504 

7 
BQL các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh 

Đồng Nai 
02513.892.378 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có. 
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8. Các nội dung thay đổi so với báo cáo  đã cấp:  

STT 
Hạng mục thay 

đổi 
Theo ĐTM đã cấp Công ty xin điều chỉnh 

1 
Về công trình 

xây dựng 

Các hạng mục hiện hữu theo ĐTM đã phê duyệt: 

Stt 
Hạng mục công 

trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

tỷ lệ  

I Công trình chính 10.988   52,44 

1 
Nhà xưởng 01 kết hợp 

văn phòng 
4.288 4.576 20,47 

2 Nhà xưởng 02  4.000 4.000 19,09 

3 Kho 50m×54m 2.700 5.400 12,89 

II Công trình phụ trợ 787,24   3,76 

4 Nhà trực ca sản xuất 420 1.260 2,00 

5 Nhà xe 90 90 0,43 

6 Nhà bảo vệ 1 21 21 0,10 

7 

Trạm bơm + Bể nước 

ngầm PCCC 785m2 

(32m×7,5m) 

240,24 240,24 1,15 

8 Trạm điện 16 16 0,08 

III 
Công trình môi 

trường 
140   0,67 

10 Bể xử lý nước thải 100 100 0,48 

11 
Khu lưu chứa chất thải 

công nghiệp 
25 - 0,12 

12 
Khu lưu chứa chất thải 

nguy hại 
15 - 0,07 

VI Diện tích cây xanh 4.190,40 - 20,00 

V 
Diện tích đường nội 

bộ 
4.846,36 - 23,13 

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT 20.952 20.952   
 

Diện tích xin xây dựng điều chỉnh: 

Stt Hạng mục công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích 

mặt sàn 

xây dựng 

(m2) 

tỷ lệ  

I Công trình chính 10.700 21.400 52,44 

1 
Nhà xưởng 01 kết hợp 

văn phòng 
4.000 8.000 20,47 

2 Nhà xưởng 02  4.000 8.000 19,09 

3 Kho 50m×54m 2.700 5.400 12,89 

II Công trình phụ trợ 1.027,54 2.048 3,76 

4 Nhà trực ca sản xuất 420 1.260 2 

5 Nhà bảo vệ 1 21 21 0,1 

6 

Trạm bơm + Bể nước 

ngầm PCCC 785m2 

(32m×7,5m) 

240,24 240,24 1,15 

7 Trạm điện 16 16 0,08 

8 Nhà xe 180 360   

9 Nhà khí nén 45 45   

10 Nhà bảo trì 35,1 35,1   

11 Nhà vệ sinh 1 35,1 35,1   

12 Nhà vệ sinh 2 35,1 35,1   

III Công trình môi trường 257,5 257,5 0,67 

13 Hệ thống xử lý nước thải 100 100 0,48 

14 Hệ thống xử lý bụi 45 45   

15 Nhà chứa mùn cưa 45 45   

16 
Khu lưu chứa chất thải 

công nghiệp 
47,5 47,5 - 

17 
Khu lưu chứa chất thải 

nguy hại 
20 20 - 
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VI Diện tích cây xanh 4.190,40 - 20 

V Diện tích đường nội bộ 4.776,56 - 23,13 

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT 20.952 23.689   

Ghi chú: 

Khi xin cấp giấy phép môi trường Công ty xin sửa chữa lại 

nhà xưởng và các công trình đã xuống cấp bằng cách đập nhà 

xưởng 1 để xây dựng lại, cải tạo nâng tầng nhà xưởng 2 đồng 

thời xây dựng thêm một số hạng mục công trình phụ trợ. 

Việc xây dựng, cải tạo một số hạng mục công trình nhằm nâng 

cấp các hạng mục công trình đã xuống cấp, bố trí lại mặt bằng 

máy móc thiết bị sản xuất nhằm thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất. 

Công ty cam kết việc điều chỉnh xây dựng, cải tạo nhà máy 

trên không làm thay đổi đến quy mô, công suất sản xuất của 

nhà máy so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê 

duyệt. 

2 Về nước thải 

01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30 

m3/ngày.đêm.  

Công nghệ xử lý: Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ 

→ bể điều hòa → bể kỵ khí → bể lắng → đấu nối về 

HTXL nước thải KCN. 

01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 70 

m3/ngày.đêm.   

Công nghệ xử lý: Nước thải sản xuất → hố thu gom → keo tụ 

tạo bông → bể lắng hóa lý → bể điều hòa (nước thải sinh hoạt 

sau xử lý sơ bộ được đưa trực tiếp về bể điều hòa) → bể thiếu 

khí → bể hiếu khí → bể lắng sinh học → bể khử trùng → đấu 

nối về HTXL nước thải KCN.  

3 Về khí thải 

- 01 hệ thống xử lý bụi công suất 3.000 m3/giờ. 

Công nghệ xử lý: khí thải → chụp hút → Cyclon → 

Lọc bụi túi vải → ống thải. 

- 01 hệ thống xử lý bụi sơn công suất 3.000 m3/giờ. 

Công nghệ xử lý: khí thải → màng nước → môi trường. 

- 01 hệ thống xử lý bụi công suất 15.000 m3/giờ. 

khí thải → chụp hút → Cyclon → Lọc bụi túi vải → ống thải. 

- 11 hệ thống xử lý bụi sơn công suất 3.000 m3/giờ. 

Công nghệ xử lý: khí thải → màng nước → hấp phụ than hoạt 

tính → ống thải →   môi trường. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường do nước thải sinh hoạt được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú (Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền), không xả ra 

môi trường. 

- Chủ cơ sở đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 642/HĐXLNT/19 ngày 03/12/2019 với 

Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền (Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền là chủ đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp: đạt giới hạn theo thỏa thuận giữa Chủ cơ sở và Công ty Cổ phần 

Địa ốc Thảo Điền và tuân thủ theo Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền. 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí đấu nối nước thải: 01 điểm đấu nối trên đường số 10 trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú: 

Tọa độ điểm đấu nối: X (m) = 1.153.973; Y (m) = 367.766.  

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hố ga đấu nối về hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú. 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 

KCN phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN theo Hợp đồng xử lý nước thải số 

642/HĐXLNT/19 ngày 03/12/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền và Công ty 

TNHH Wooden Stories. 

Stt Thông số Đơn vị tính 
Giới hạn tiếp nhận KCN               

Nhơn Trạch II – Nhơn Phú 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Nhiệt độ 0C 40 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

định kỳ 

2 pH - 5 – 8 

3 Màu sắc (ở pH=7) Pt/Co 150 

4 Mùi - Không khó chịu 
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5 BOD5 mgO2/l 200 

6 COD mgO2/l 400 

7 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 200 

8 Photpho tổng số mg/l 8 

9 Tổng Nito mg/l 60 

10 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ các công đoạn cắt, khoan, mài. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ buồng sơn khô. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ buồng sơn ướt số 01. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ buồng sơn ướt số 02. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ buồng sơn ướt số 03. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ buồng sơn ướt số 04. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: tương ứng với 01 ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải 

(nguồn số 01), công suất 15.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.962; Y (m) = 

367.738. 

- Dòng khí thải số 02: tương ứng với ống thoát khí thải số 01 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 02), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.987; Y 

(m) = 367.708. 

- Dòng khí thải số 03: tương ứng với ống thoát khí thải số 02 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 02), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.986; Y 

(m) = 367.710. 

- Dòng khí thải số 04: tương ứng với ống thoát khí thải số 03 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 02), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.987; Y 

(m) = 367.712. 

- Dòng khí thải số 05: tương ứng với ống thoát khí thải số 01 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 03), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.975; Y 

(m) = 367.724. 

- Dòng khí thải số 06: tương ứng với ống thoát khí thải số 02 sau hệ thống xử lý khí 
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thải (nguồn số 03), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.973; Y 

(m) = 367.726. 

- Dòng khí thải số 07: tương ứng với ống thoát khí thải số 01 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 04), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.979; Y 

(m) = 367.729. 

- Dòng khí thải số 08: tương ứng với ống thoát khí thải số 02 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 04), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.973; Y 

(m) = 367.730. 

- Dòng khí thải số 09: tương ứng với ống thoát khí thải số 01 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 05), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.975; Y 

(m) = 367.733. 

- Dòng khí thải số 10: tương ứng với ống thoát khí thải số 02 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 05), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.977; Y 

(m) = 367.735. 

- Dòng khí thải số 11: tương ứng với ống thoát khí thải số 01 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 06), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.979; Y 

(m) = 367.742. 

- Dòng khí thải số 12: tương ứng với ống thoát khí thải số 02 sau hệ thống xử lý khí 

thải (nguồn số 06), công suất 10.000 m3/giờ. Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 1.153.980; Y 

(m) = 367.744. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

2.3. Phương thức xả khí thải: Liên tục khi phát sinh. 

2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả thải vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí 

thải theo QCVN 19:2009/BTNMT cột B, hệ số Kv = 0,8 và Kp = 0,9 trước khi xả ra môi 

trường, cụ thể như sau:  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho 

phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động 

liên tục 

I Dòng khí thải số 01 đến dòng số 4 

1 Lưu lượng m3/giờ - 
06 tháng/lần Không thuộc đối tượng 

2 Bụi mg/Nm3 144 
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I Dòng khí thải số 05 đến dòng số 12 

1 Lưu lượng m3/giờ - 
06 tháng/lần 

Không thuộc đối tượng 

2 Bụi mg/Nm3 144 

3 Styrene mg/Nm3 100 

1 năm/lần 4 Toluen mg/Nm3 750 

5 Benzen mg/Nm3 950 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm gỗ. 

- Nguồn số 02: Phát sinh từ dây chuyền sản xuất ghế bành, ghế Sofa. 

- Nguồn số 03: Phát sinh từ dây chuyền sản xuất sản phẩm may và gối, nệm. 

- Nguồn số 04: Phát sinh từ hệ thống xử lý bụi công suất 15.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 05: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn khô công suất 30.000 

m3/giờ. 

- Nguồn số 06: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 1 công suất 20.000 

m3/giờ. 

- Nguồn số 07: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 2 công suất 20.000 

m3/giờ. 

- Nguồn số 08: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 3 công suất 20.000 

m3/giờ. 

- Nguồn số 09: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 4 công suất 20.000 

m3/giờ. 

- Nguồn số 10: Phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 11: Phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn phát sinh độ rung: không phát sinh. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Nguồn số 01: Phát sinh từ dây chuyền sản xuất các sản phẩm gỗ. Tọa độ: X (m) = 

1.153.974; Y (m) = 367.786. 

- Nguồn số 02: Phát sinh từ dây chuyền sản xuất ghế bành, ghế Sofa. Tọa độ: X (m) 

= 1.153.990; Y (m) = 367.775. 

- Nguồn số 03: Phát sinh từ dây chuyền sản xuất sản phẩm may và gối, nệm. Tọa độ: 

X (m) = 1.153.958; Y (m) = 367.782. 

- Nguồn số 04: Phát sinh từ hệ thống xử lý bụi công suất 15.000 m3/giờ. Tọa độ: X 

(m) = 1.153.962; Y (m) = 367.738. 
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- Nguồn số 05: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn khô công suất 30.000 

m3/giờ. Tọa độ: X (m) = 1.206.265; Y (m) = 418.176. 

- Nguồn số 06: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 1 công suất 20.000 

m3/giờ. Tọa độ: X (m) = 1.153.987; Y (m) = 367.712. 

- Nguồn số 07: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 2 công suất 20.000 

m3/giờ. Tọa độ: X (m) = 1.153.973; Y (m) = 367.726. 

- Nguồn số 08: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 3 công suất 20.000 

m3/giờ. Tọa độ: X (m) = 1.153.973; Y (m) = 367.730. 

- Nguồn số 09: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải buồng sơn ướt 4 công suất 20.000 

m3/giờ. Tọa độ: X (m) = 1.153.975; Y (m) = 367.733. 

- Nguồn số 10: Phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày.đêm. Tọa 

độ: X (m) = 1.153.980; Y (m) = 367.744. 

- Nguồn số 11: Phát sinh từ máy phát điện dự phòng. Tọa độ: X (m) = 1.153.964; Y 

(m) = 367.752. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

- Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

(nếu có): Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất (nếu có): Trong quá trình hoạt động sản xuất, cơ sở không sử dụng 

phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đối với quản lý chất thải: 

6.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại phát 

sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 10 16 01 06 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 10 19 0601 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại thải Rắn 170 18 01 02 

4 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 
Rắn 1.300 08 01 02 
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5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 270 17 02 03 

Tổng cộng 1.760 - 

6.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát sinh 

thường xuyên:  

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 

Nguyên liệu dư thừa như vụn gỗ, mùn cưa, 

dăm bào, từ quá trình cắt liệu và gia công 

các sản phẩm 

18 01 06 2.500 TT-R 

3 
Bao bì đóng gói, giấy carton, giấy vụn, gấy 

loại bỏ từ văn phòng 
18 01 05 50 TT-R 

6 Pallet gỗ 18 01 07 3.000 TT-R 

7 

Mực in (loại không có các thành phần nguy 

hại trong nguyên liệu sản xuất như mực in 

văn phòng, sách báo). 

08 02 06 15 TT 

8 Bùn từ bể tự hoại 07 01 11 300 TT 

Tổng cộng 5.865   

6.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 30 

2 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 43,6 

3 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 20 

Tổng khối lượng dự kiến (tấn/năm) 93,6 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện như sau: 

STT Thủ tục pháp lý đã được cấp 

Thủ tục môi trường 

1 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 179/GXN-KCNĐN ngày 13/12/2019 do 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp. 

2 Quyết định số 323/QĐ-KCNĐN ngày 16/7/2021 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

Thủ tục đăng ký kinh doanh 

1 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603207401 đăng ký lần đầu ngày 20/08/2014, 

đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 09/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

2 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4300052164 chứng nhận lần đầu ngày 08/04/2016, chứng 

nhận thay đổi lần thứ tám ngày 20/08/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 25/09/2019 

do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp. 

Các thủ pháp lý khác của nhà máy: xây dựng, PCCC, Hợp đồng thuê đất, xử lý nước thải,… 

1 
Hợp đồng thuê lại đất số 395/HĐTĐ/SGD/19 ngày 15/8/2019 giữa Công ty TNHH Wooden 

Stories và Công ty cổ phần địa ốc Thảo Điền. 

2 Hợp đồng xử lý nước thải số 642/HĐXLNT/19 ngày 03/12/2019. 

3 
Văn bản nghiệm thu PCCC số 30/PC07-PC ngày 14/1/2020 Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn 

cứu hộ tỉnh Đồng Nai cấp. 

4 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC số 518/TD-PCCC ngày 14/11/2019 do Phòng cảnh sát 

PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Công ty định kỳ hằng quý đã lấy quan trắc môi trường theo đúng quy định hiện hành, 

đồng thời, Công ty cũng đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm nộp về cơ 

quan cấp thủ tục môi trường theo đúng quy định. 

- Trong quá trình hoạt động từ trước đến nay của Nhà máy hiện hữu không xảy ra sự 

cố, khiếu nại, khiếu kiện. 

1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

- Công ty đã nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 về cơ quan nhà nước. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nhơn Trạch II – Nhơn Phú do đó không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. 
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3. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

TT CTRSH 
Khối lượng năm 

2024 (kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

Khối lượng năm 2023 

(kg/năm) 

1 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
6.620 

Công ty TNHH MTV XNK 

Gia Bảo Lộc Phát 
8.509 

Tổng hợp, thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

TT Nhóm CTRCNTT 
Khối lượng 

năm 2024 (Kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 

Khối lượng năm 

2023 (Kg) 

1 

Nguyên liệu dư thừa như vụn gỗ, 

mùn cưa, dăm bào, từ quá trình cắt 

liệu và gia công các sản phẩm 

 

2.540 

Công ty TNHH MTV 

XNK Gia Bảo Lộc Phát 

 

2.910 

2 
Vải vụn, chỉ dư thừa từ quá trình 

sản xuất, sản phẩm hư hỏng,… 
1.750 1.850 

3 Giấy loại bỏ từ văn phòng 39 24 

4 Phế liệu kim loại hư hỏng 150 180 

Tổng hợp, thống kê chất thải nguy hại: 

STT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 10 16 01 06 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 5 19 0601 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại thải Rắn 100 18 01 02 

4 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 
Rắn 1.000 08 01 02 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 150 17 02 03 

Tổng cộng 1.265 - 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Cơ sở đi vào hoạt động chính thức từ năm 2020, trong hai năm trở lại đây Công ty 

không có các đoàn thanh kiểm tra liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty vận hành công trình xử lý chất thải ổn định, chất 

lượng khí thải, nước thải sau xử lý luôn đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. 
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Tuy nhiên do cơ sở đi vào hoạt động nhưng chưa có Giấy phép môi trường thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nay thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 46 Nghị định 

số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường). 

Ngày 09/02/2026 Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã 

có buổi làm việc để xác định hành vi vi phạm theo biên bản số 13/BB-LV ngày 09/02/2026 

cũng như biên bản vi phạm hành hành chính theo biên bản số 13/BB-VPHC ngày 

09/02/2026. Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính ngày 12/02/2026 Ủy ban nhân dân 

xã Nhơn Trạch đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 690/QĐ-XPHC. 

Sau khi có Quyết định xử phạt ngày 13/02/2026 Công ty đã thực hiện đóng phạt cũng như 

thực hiện các công tác khắc phục, Công ty có văn bản số 01/BC ngày 13/02/2026 về việc 

báo cáo khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 690/QĐ-XPHC 

ngày 12/02/2026 gửi về Ủy ban nhân dân xã Nhơn Trạch theo quy định.
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CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải là 06 tháng kể 

từ khi được cấp giấy phép môi trường, được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.7. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Hệ thống xử lý khí thải 
Thời gian VHTN 

Bắt đầu Kết thúc 

1 
01 Hệ thống xử lý bụi từ các công đoạn sản xuất công suất 

15.000 m3/giờ Sau khi hoàn tất 

xây dựng, cải tạo 

lại  nhà xưởng và 

bố trí lại máy móc 

thiết bị 

06 tháng kể từ 

khi bắt đầu 

VHTN 
2 

01 Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sơn khô công suất 

30.000 m3/giờ (hệ thống có 03 ống thải) 

3 
04 Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sơn ướt công suất 

20.000 m3/giờ/hệ thống (mỗi hệ thống có 02 ống thải) 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân tích các 

thông số theo quy định hoặc mẫu tổ hợp được xác định là giá trị trung bình của 3 kết quả 

đo đạ của thiết bị đo nhanh tại hiện trường. 

1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng bên dưới. 

Bảng 3.8. Vị trí lấy mẫu 

Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần lấy 

mẫu 

1 
01 Hệ thống xử lý bụi từ các công đoạn sản xuất công suất 

15.000 m3/giờ 
KT1 1 

2 
01 Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sơn khô công suất 

30.000 m3/giờ (hệ thống có 03 ống thải) 
KT2-KT4 3 

3 04 Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sơn ướt công suất 

20.000 m3/giờ/hệ thống (mỗi hệ thống có 02 ống thoát khí 
KT5-KT12 8 
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Stt Hệ thống xử lý khí thải Ký hiệu 
Số vị trí cần lấy 

mẫu 

thải) 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Bảng 3.9. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải của từng công trình 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

❖ Quan trắc chất lượng môi trường nước: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, nước thải của cơ sở đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nhơn Trạch II – Nhơn Phú do đó không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải. 

Hạng 

mục 
Vị trí thu mẫu 

Thông số 

giám sát 

Thời gian 

đo đạc 
Tần suất lấy mẫu 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

Khí 

thải 

01 ống thoát khí thải 

của hệ thống xử lý 

bụi từ các công đoạn 

sản xuất công suất 

15.000 m3/giờ Lưu lượng, 

bụi 

03 ngày 

liên tục 

- Ít nhất 01 ngày/lần (đo 

đạc, lấy và phân tích mẫu 

đơn), lấy 3 ngày liên tiếp: 

+ Lần thứ 1: ngày đầu 

tiên sau giai đoạn hiệu 

chỉnh hiệu suất (lấy 1 

mẫu đầu ra); 

+ Lần thứ 2: ngày tiếp 

theo lần thứ 1 (lấy 1 mẫu 

đầu ra); 

+ Lần thứ 3: ngày tiếp 

theo lần thứ 2 (lấy 1 mẫu 

đầu ra); 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B, hệ số Kv = 

0,8 và Kp = 0,9 03 ống thoát khí thải 

của hệ thống xử lý 

bụi sơn khô công 

suất 30.000 m3/giờ 

03 ngày 

liên tục 

08 ống thoát khí thải 

của 04 hệ thống xử 

lý hơi dung môi 

buồng sơn ướt công 

suất 20.000 

m3/giờ/hệ thống 

(mỗi hệ thống có 02 

ống thải) 

Lưu lượng, 

bụi, Toluen, 

Benzen, 

Styren 

 

 

03 ngày 

liên tục 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B, hệ số Kv = 

0,8 và Kp = 0,9 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

Nước 

thải 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 70 

m3/ngày.đêm 

pH, TSS, 

BOD5, COD, 

Amono, Clo 

dư, Tổng N, 

Tổng P, tổng 

dầu mỡ, 

Coliform 

03 ngày 

liên tục 

Giới hạn tiếp 

nhận của KCN 

Nhơn Trạch II – 

Nhơn Phú 
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❖ Quan trắc khí thải: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục khí thải:  

Không thuộc đối tượng. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

❖ Quan trắc môi trường lao động 

Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định liên quan. 

❖ Quan trắc chất thải rắn 

- Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử 

lý chất thải rắn của cơ sở. 

- Thông số quan trắc: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy.  

- Tần suất quan trắc: thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng chất thải nguy hại. 

- Văn bản pháp luật thực hiện: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 6.5. Bảng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

STT 
Chương trình quản lý và 

giám sát 
Số lượng mẫu Tần suất 

Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Chi phí lập báo cáo - 1 lần/năm 35.000.000 

2 Chi phí cho xử lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải công nghiệp và 

chất thải nguy hại. 

Thường xuyên, 

liên tục 200.000.000 
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STT 
Chương trình quản lý và 

giám sát 
Số lượng mẫu Tần suất 

Kinh phí 

(đồng/năm) 

Tổng cộng - - 235.000.000 
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CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định của 

Nhà Nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường; 

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động để kịp 

thời kiểm soát mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng 

chống sự cố môi trường; 

- Chủ cơ sở cam kết vận hành thường xuyên các hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo 

chất lượng nước thải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN, chất lượng khí thải đạt theo quy 

chuẩn môi trường hiện hành;  

- Chủ cơ sở Cam kết ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải thông thường và chất thải 

nguy hại với đơn vị có chức năng theo quy định. 

- Chủ cơ sở cam kết phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đền bù thiệt hại khi 

xảy ra sự cố môi trường. 

- Cam kết tỷ lệ cây xanh đạt 20% theo đúng quy định. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá trình 

hoạt động của cơ sở. 

- Chủ cơ sở sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng cao năng 

lực quản lý môi trường trong nhà máy, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm 

môi trường; 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan; 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy 

ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các quy chuẩn Việt Nam, các công ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên.  

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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- B0 Tdi nguyCn vd M6i trucrng 1Oe Ulc;;
- UBND tinh (de b/c);
- Sd Tdi nguy6n vd M6i rruong (phoi hqp);
- UBND huyen Nhcrn Trach lptrOi trqp;;
- Trang Websitc BeL;
- Luu VT, MT (NT).

KT. TRTIONG BAI{
PHO TRU6]\G BAN
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n Danh



CAC NQI DLII\G, YEU CAU Vry rAO VP NrOr TRUONC CUA NUAX'ol{hi mdv sin ry:1{d go (sin xu,6t gh6 sofi,, g,a ia.i a"""-u-i;;;;;u,'ia
da, c6ng su6t 100.ooo ran'ptrAmzneir; s6n ;;?; d6 96 nQi, ngo4 i aratvh c6cb0. qh4: cria chring ducrc rhm brng gd vi 

"4i 
iieu r.n?" "aililfi roo.ooo ,a,ph6m/nrm) vdi I9y diQn trch kr,o, nai, nhi xu&n g tl.s;i';i ,e" *;;il^5o gdi,g5i 6m, giii t1.u aAu va c6c phg ki6n .Ii kdm ghti sofa (kh6ng bao g6mc6ng doqn nhu6m vi gi{r t6y) c6.g ,i6t ).ooo.ooo ,'* o#J;;r* sin xu6t6o gh6, nQm gh6, 

1pry iqi gr,clH,o;s;;;;dillo"* troan nhuQm vn giat t6y)c6ng su6t 2.00q.000 san"pnam/nni ,i, ,i, *o6t min, rdm, minh, ga triigiud'ng, khrn trii giucrng tdm phri m6y m6c ho{c baLil6 ir.irod;;; *;;c6ng doqn nhuQm vi gi?f r6y) 
"6rrg 

rudi ro.ooo ,a"-pia'"vrl,,J'.nu c6ng ryTNHH wooden stories tai dulng sd 2,KCI\ Nho.n Tr?ch rI - Nhcrn phri,
huyQn Nhon Tr4ch, tinh D6ng Nai

(Kdm theo Quydt
cua

+. t ,!otnh.to

1.2. Yi tri Dy 6n:
Phii, huy6n Nho,n Trach, tinh

Phu Igc

ngdy
ban Ban qn cac KCN

2, Khu c6ng nghiQp Nhon Trach II _ Nhon
Nai.

lt,,l.*.tgo-KCNDrv ...i.(:.thdnE..l...ndm 2 02 t
E6ng l{ai)

1. Th6ng tin vd Dg 6n:

1.1. Chfi Dg fn: C6ng ty TNHH Wooden Stories.
Eia chi licn hQ: Ducrng s6 2,. Khu c6ng nghiep Nhcrn Trach II - Nhcrn phir,

huy6n Nhcrn Trach, tinh D6ng Nai.

6,
/A

$
SO I

I
lt

I

1.3. DiQn tich tl6t sr? dBng: 20.952 m2.

1.4. Quy m6, c6ng su6t cria Dg 6n:
- Sin xu6t, d9 g_" (ghc sofa, gh6}dnh ducvc b99 bing v6i vd da, c6ng su6t100.000 sin pham/nam;ian *"614:o 96 nQi,.ng.aiirrat 

"a 
ia. uo'ina, cira chfingdusc tdm bing 96 vd vOt liqu kh6c) .5ng ,rat, rtio.000 ,il;ira#"a*l;

- Sin xu6t g6i, do g6i, g6i 6m, goi t.ua dau vd c6c php kiQn di kdm gh6 sofa(kh6ng 
_bao 

gdm c6ng aoa" ,rruoi, ua giiJ ,avi-.5rg l"'ai,-r.000.000 s6npnafivnam;

- san xudt fto sl6,^T3 qli ,-q- 
Jo,t srr6 (kh6ng bao g6m c6ng doan nhu6m

vd gffit tAy) c6pg rr6t, 2.000."000 s6n phAm/nam;

. ; s3n.^y6t Til 1.^*, Tdrh, 
^gu 

trii giucmg, khrn trai giuon g^tdmphtr m6y
loc hoac biq'$Be Gh6ng bao gdm c6ng doai' nhu6m 

"a'*,a, 
,?y) .dG ;ai,

10.000 silnphffi'i/ndm. a
-_.r a -j{-.' r

1.5. Cfie nghe sin xu6t cria Dqr 6n:

,,-x )tQuv.tril\ sanxu6t cdc sinqhAm g5, oo gd nQi ngoai th6t: Nguy6n ri6u
(u0 tam, yan e.p) --+ cdt, gh6p, tao hinh ---+ Khoan 16, bao, ti6n ---+ chd nh6m ---+
Ldp rfip cdc chi ti6t --- Son ---' D6ng g6i --, Thdnh phAm.



!

- Q,ry trinh san xuAt gh€ banh, ghe Sofa: \gu1'0n li€u (vAi mi6ng). --- Cht

theo m5u --- C6ng doan -uy --- Cong dopn don rttut n6m --+ Muy, bQc ndm vdo

gh6 -- Lip chAn gne sofa ---+ Ki6rn tra ---+ Thanh phAm.

- Quy trinh c6c s6n phfun may (6o g6i, 6o gh6, mdn, rdm, mdnh, ga trtti
giuong, khdn tr6i giuong, tdm phu m6y m6c vd bdn gh6,...) ,rd g6i, nQm:

Nguy6n liQu (v6i c5c lopi) ---, C;it t1:9 T6". 
---+ C6ng doan may vd d6n mrit (theo

y6u cAu sAn ph6m) --+ Ki0m tra ---> Thdnh phAm.

1.6. C6c h?ng mqc c6ng trinh chinh cira dg'6n:

- TOng dien tich c6c h4ng muc c6ng trinh chinh ld 10.988 m2.

- Di6n tich dAt bO tri tr6ng cAy xanh, th6m c6:4.190,40 rri, chrSm2O'/o

diqn tich dat.

Z, Cic t6c dQng m6i tru'dng chinh, ctr6t tnai phit sinh tt'fh.r 6n:

2.1. C6c t6c tlQng m6i trulng chinh cria DU'6n:

- Nuoc th6i sinh ho4t ph6t sinh tir qu6 trinh ho4t dQng cria c6ng nhdn vi0n
tai nhd mity; nu6c th6i ph5t sinh tu qu6 trinh vC sinh vdn phdng, nhd xucrng vd

nu6c th6i sAn xuAt.

- BUi ph5,t sinh tu qu6 trinh s6n xu6t (cua, cit, che nh6m vd qu6 trinh cit
vAi,...).

- Hoi dung m6i vd bpi sorr tu qu6 trinh son d6 96;

- ChAt thti riln sinh hoat , chht thhi r*n c6ng nghiQp th6ng thulng, chat thai

nguy hai ph6t sinh fu hopt dQng s6n xu6t.

2.2. Quy m6, tfnh ch6t cira bui, khi thii:
- BUi vd khi thai til qu6 trinh hopt dQng cua cdc phuong ti6n vfln chuy6n;

- BUi 96 ph6t sinh tt' qu6 trinh: cua, cdt, chd nh6m vd qu6 trinh 
"Etrhi...;

- Hoi dung m6i vd bui scrn tu qu6 trinh son.

2.3. Quy m6, tfnh ch6t cfra nu6'c thii:
- Nu6c thai tt bu6ng son v6'i iuu lucrng t m3nAn xi (tu 01 bu6ng son, tAn

s,r6t 
^a 

02 lAn/tuAn). Th6ng s6 6 nhi6m d{c trung: TSS, d6 mdu, BCD5, COD.

- Nu6c thii sinh hoat kho tng 24 m3/ngdy (300 lao dQng). Th6ng sO 6

nhiSm d{c tnmg: Chdt rin 1o' limg (TSS), BOD,, COD, Amoni, TOng Nito (}r{),

T6ng phOt pho (P), DAu md dQng thr,rc vQt; Coliform.

2.4. Quy m6, tinh ch6t cira ctr6t tnei .6r, .6r,9 nghiQp th6ng thud'ng:

- Ch6t thii rin cong nghiQp th6ng thucrng ph6t sinh trong qu6 trinh sin xu6t
v6i kh6i lugng khoing 

-S.S3O 
kglndm, bao g6m: Bgi, vgn b6ng, nhua, gi6y v5n

phong,...

,,

I
I

I
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- Chat thaj:dn sinh hoat phat. sinh tu hoat dong cua c6ng nh6n vi€n ph6t
sinh khoing 3.900 kgith6ng, bao _e6m: Bao bi, vo lon nu6c gial that, hQp dlrng
thirc 5n, thirc 6n thua,. . .

2.5. Quy m6, tfnh ch6t cira ch6t tnai nguy hpi:
- firOl luqng: Khoing 21.315 kg/ndm.

- Thdnh phan: B6-ng ddn huj.nh quang; Dau d6ngco; Bao bi cring th6i bing
kim loai; Gi6 lau nhiSm thdnh phAn-nguy hai; pin, hc 

'quy 
thai; H6p muc in;

Nudc thei tt h6 th6ng xri ly hoi dung -0i,...
3. c6c cdng trinh vi bi6n ph6p bfro v6 m6i tru.dng cia Dg dn:
3.1. C6ng trinh thu gom, xfx Iy bgi, khi th6i:

^ -f,fiP 
ddt cdc ?hup hirt bpi tai citcvi tri, nguon ph6t sinh, khu vuc khr,rc s6n

xuat dc thu gom vd 01 he th6ng thu gom uul*gd, ..'6ng ,"ai'+0.000 #/grd J;
Yq: nit trinh nhu sau: Bui g5 tri qu6 trinh san xu6t -iCnup hft -, Cyclon ___+

Thi6t bi lqc tfii vdi (4 tfii) ---, OnB th6i-_+ M6i trudng.
-LFrp dAt 01 hQ th6ng xu ly khi thei, bui tu bu6ng scrn, c6ng suat tnlct te

qupt hfit 3.000 m'lgio. scv luoc quy trinh nhu sau: rni t6al, bui tu"bud;g ,|[ ;
chup hirt --+ Mdng nudc ---+ eupt hirt -- 6ng th6i -+ M6i i*d"g.

3.2. VA thu gom vi xir Iy nu6c th6i:
- Nu6c thhi phat sinh sau xu. ry so b6 qua b6 tu ho4i 03 ng[n, vQ sinh vdn

phdng, nhd xuong ducrc d6-n v6 HTXL nu6c th6i sinh hoat .'ong ,;4, ti)
m3/ngdv.d€m d0 

",i 1v sg bo dat gi6i na" aa, 
"ar-,{ix ffi;;Trach rr - Nhon

Phri tru6c khi ddu n6i ve hQ th6ng thu gom, xy li nu6c thti tqp trung cua Nhcrn
Trach II - Nhcrn Phir tai 01 di6m tr6n duong ,O Z.

Quy trinh xu ly cu thr-^: Nu6c th6i sinh }o?t, v6 sinh nhd xuong --- nc di6u
hoa (thu gom vd dicu hoa luu rucyng) ---+ B6 r.14lrri --- 86 ring "--ba, ,5i;;j
hQ th6ng thu gom nu6c th6i ctra KCN.

- poi v6i nu6c thai ft hQ th6ng ni ly khi thai Fr.ong son, s6 dugc thu gom
vd chuyen giao theo chat thainsuy hai (ainri ky 5 ;riA;;?;;;;;;b] lari-"'

- Btn tt bC tu hoai vd bun tu'he th6ng xu'ly nudc thAi duoc giao cho dcrn vi
c6 chirc ning xu ly theo quy dinh.

- YCu cAu vC bdo vO m6i trudng:

+ Thlrc hi6n t6ch ri6ng triQt dC tuy6n thu gom, thoSt nu6c mua vd nu6c th6i
cira Du 6n.

+ DAm bio todn bQ nu6c thai dugc thu gom, xu ly dp! gidi hpn ti6p nh6n
nu6'c th6i cua KCN Nhcrn Trach II - Nhcrn Phf, thrdc khi Oau nOi vdo Nhd m5y
xit l]i nu6c thii tpp trung cira KCN Nhon Tr4ch II - Nhon phir.

+ BO tri vi tri d.dun6i nudc thei 6 vi tri thuQn lcri, minh bpch cho vi6c ki6m
tra, gi6msdt.

+ Ki hqp dong xu ly nu6c thii v6i KCN Nhcm Trach II - Nhcrn phir.

-ssl:ortlct*l
ffil

4a*tl
i 

'i.
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3.3. C6ng trinh, biQn phfp thu gom, Iuu gifr', qufrn ly, xfr tj, ctr6t tnni
sinh ho4t, chdt thii rin c6ng nghiOp th6ng thud'ng:

- BO tri c6c thtng chila chdt thbr rin sinh hoat tpi c5c khu vpc c6 ph6t sinh
).'

va thu gom ve khu tpp k6t ch6t th6i rdn sinh ho4t. BO tri khu luu gifr'ch6t thAi r[n
c6ng 

"glrigp 
th6ng thuong co diqn tich 25 *' $e luu girt tpm thoi, sau do duo-c

ctr"y6n giao cho don vi c6 chirc n[ng 1,Qn chuy6n, xu Iy theo dirng quy dinh.

- YOu cAu ,e bAo vq moi trudng:

+ Thu goffi, xu ly c6c loai ch6t tnai rin sinh hoAt vd chat thai rin c6ng

nghiQp th6ng thuong ph6t sinh trong qu6 trinh thuc hi6n Dp 6n Aa3 !1o :.": 
yCY

cau v€ an todn vd vq sinh m6i truong the,o quy dinh, tai Ngrrl d1"! s6

3812015ND-CP ngiy 241412015 vC qudn ly chdt thAi vdph6 liQu; Nghi dl,nh 16
4012019A\D-CP ngdy 131512019 cua Chinh phu vC stra d6i, bO sung m6t sO di6u

cta cdc nghi dinh quy dinh chi ti6t, hu6ng d6n thi hdnh Luflt 86o vQ m6i truong;
co bi6n phSp ki6m so6t, thu gom ch6t th6i long ro ri t4i khu vpc luu git.

+Ki hqp.d6ng v6'i c6c don vi c6 chirc ning thu gom, vfln chuy6n, xri ly citc

loai chAt th6i r8n c6ng nghiCp th6ng thuong theo quy dinh.

3.4. COng trinh, biQn phfp thu Boffi, tuu gifi', xfr ly ctr6t tnai nguy h4i
(crNH):

- gO tri khu luu gift CTNH (diQn tich 15 rn') OO luu gifr' tam tho'i, sau d6

dugc chuy6n giao cho don vi c6 chirc ndng vQn chuy6n, xri' ly theo dung quy

dtnh.
).'

- YOu cdu vC bAo vQ m6i trudng:

+ Thu goffi, xu ly c6c loai cnAt tnal nguy hai ph6t sinh trong qu6 trinh thuc
hiqn DU 5n dtrmbdo c6c y6u cdu vC an todn vd vq sinh mOi truong theo quy, din|
tai Nghi dinh s6 40l2O19ND-CP ngey 13,512019 cta Chinh phu vC sua d6i, b6

I - 
t a. r 4' r , '

sung mQt so diOu cua c6c nghi dinh quy dinh chi ti6t, hu6ng d6n thi hdnh LuQt

86o v€ m6i truong va Th6ng tu s6 3612015/TT-BTNMT ngdy 301612015 cua BQ

' Tai nguy6n vd M6i truong vd qu6n ly chdtthAi nguy hai; c6 biQn phSp ki6m so5t,

thu gom CTNH 16ng ro ri tpi khu v1rc luu gifr'.

+ Ki hqp d6ng v6'i c6c don vi c6 chirc n[ng thu gom, vfn chuy6n, xir ly cdc

Iopi chAt thii nguy h4i theo quy dinh.

3.5. BiQn ph6p giim thi6u 6 nhiSm tii5ng 6n, cIQ rung vh cSc 6 nhi6m
kh6c:

Thgc hiqn bian ph5p gi6m thi6u titlng 6n ph6t sinh tir ho4t dQng cua dg 6n;

thuc hiQn c6c biQn ph6p _ki6m so6t, gi6m thi6u'mui h6i, kh6ng phSt t6n mti h6i
kho chiu ho{c gAy 6 nhi6m m6i truo'ng theo cdc biQn phSp da de xuAt trong b6o

b6o d6nh gi|tdc dQng mdi truong dd ph6 duyQt.

3.6. C6ng trinh, biQn phip phdng ngira vh ri'ng ph6 sg c6 m6i trud'ng:

- DAm b6o ngu6n luc, trangthi6t bi d6p rmg khi ndng phdng ngtra vd img
A ^. 1 1 ,

pho su co m6i trucrng; thuc hiQn quy dinh ph6p lupt vC an tohn phong ch6y chta

I
I

I

I

I

I
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chiry, an todn lao d6ng, qudn ly tdi nguy6n nudc, an toan h6a ch6t vd c6c quy
dinh ph6p luAt co li6n quan kh6c.

- XAy dpng phurrng in, k6 hoacUbi6n ph6p b6o vC m6i trudng ve phong
ng,ua, rmg ph6 sq c6 h6a ch6t nguy hi0m trong c6ng nghiCp trinh .o q,,ur, .6
thdm quy6n ph6 duyQt theo quy dinh hi6n hdnh.

4. Danh mgc c6ng trinh b6o vQ m6i trud'ng chinh cria flu 6n:

- 01 hC th5ng xu ly nudc th6i, c6ng su6t 30 m3lngdy.dem.

- 01 he th6ng thu gom bui, c6ng su6t 40.000 m3lgid.

- 01 hO th5ng thu gom, xu ly bui vd hoi dung m6i tri qu6 trinh scrn (hi6n

hiru), c6ng su6t 3.000 m3/gio.

- 01 khu luu gifi chdt thei th0ng thucrng 25 m2.

- 01 khu luu gift ch6t thai nguy hai 1 5 m2.

5. Chucrng trinh quin ty vi gi6m s6t m6i trud'ng cria Dg 6n:

5.1. Gi6m sft nu6c thfri:

- Vi tri: 01 di6m tai h6 ga dAu n6i nu6c thAi cua KCN Nhcrn Trach II -
Nhcrn Phir.

/. ..
. - Th6ng sO gi6m s6t: pH, TSS, BOD5, COD, T6ng Nito, T6ng Photpho,

TOng dAu md kho6ng, Amoni, Coliform.

-l A.- Tdn suAt gi5m s5t: 03 thftnglldn.

- Quy chuAn so s6nh: Gi6i han ti6p nhAn ctra KCN Nhon Trach II - Nhon
Phri theo bda c6o DTM ctra KCN dugc duyQt.

5.2. GiSm s{t khi thii:

r Vi tri:

- KT1: 01 di6m tai 6ng thii cria hq th6ng thu gom bgi

+ Chi tiOu gi6m s6t: Luu luong, bui.

+ TAn su6t gi6- s6t: 03 th6ng/1An.

Quy chuAn so s6nh: QCVN 19:200918T1r{MT (cQt B; Ku : 0,8; I{o theo
tOng luu luqng ngu6n thei).

- KT2 01 di0m tpi 6ng thei h9 th6ng xu ly bUi vd hoi dung m6i tri bu6ng
so:n.

+ Chi ti6u gi6m s6t: Bpi, luu luong, VOC, (Styren, xylen, toluen).
, -). A.+ Tdn su6t gi6m s6t: 03 thdngldn.

Quy chuAn so s6nh: QCVN L9:20091BTNMT (cQt B; Ku : 0,8; K, theo
t6ng luu luqng ngu6n thai) vd QCVN 20:2009|BTNMT.

5.3. Gi6m s6t m6i trulng lao dQng:

;$
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ThUc hiQn theo quy dinh cua BQ LuAt lao dQng vd cdc quy dinh 1i6n quan.

5.4. Gi6m srit ch6t thii rin: Gi6m s6t kh6i luqng chAt thai rin phf* sinh,

phan dinh, phdn loai c6c ioai ch6t thiirinph6t sinh OC Uao quAn theo quy dinh.

6. CAc didu kiQn c6 li6n quan d6n m6i trud'ng:

6.1. Trong giai do4n xdy dr;ng, lip tl{t ttriGt tri cfia dg 6n:

Quin ly, ki6m so6t, xtr ly nuoc thhi, chdt thbi rilnxAy dimg , chdt thii nguy

hpi va-c5c lopi cnat thai dim b6o quy chuAg k! thupt m6i truong, quy dinh vO

qu6n ly chht th6i x6y dwg theo Th6ng tu s6.0812017/TT-BXp nB? 161512011,

cua B,6 XAy dpg, quy dinh vO quAn ly ch6t thii nguy hai theo Th6ng tu s6

36/2015/TT-BTNMT ngdy 3010612015 cua B0 Tei Nguy6n vd M6i tnrdng vd

c6c quy dinh phdp luQt kh6c c6 1i6n !pan.

6.2. Trong giai do4n v{n hirnh dq 6n:

- Thgc hi6n quan tric ngu6n th6i, cne AO b6o c6o vd luu gifi k€t qu6 quan

tric m6i truorg theo ddng kj' tai 86o c6o d6nh gi6 tdc dQng m6i truong cua dg

6n vd c6c quy dinh ph5p 1u0t hi6n hdnh.

- 86o dim ngu6n lgc; trang thiet bi d6p rmg khi ndng phong ngira vd img
,( 

^' 
. ,l 1'  J' I 1 , , '

ph6 sg c6 m6i trudng; thuc hiQn quy dinh ph6p luQt v€ an tolrn phdng chily chfta

chity, an tolrn lao dQng, qu6n li, tei nguy6n nu6c, an todn h6a ch6t vd c6c quy

dinh ph6p lupt c6 1i6n quan kh6c.

- DAm bAo diqn tich cAy xanh d4tty 19 t6i thi0u 2Oo/o theo quy dinh.

6.3. Trich nhiQm cfia chri dg 6n

- ThUc hiQn va gui th6ng b6o kC hoach vQn hdnh thu nghiQm 96c c6ng trinh
xu ly cUdtthardiu tu phUc v.u dU 6n cho Ban Quin ly c6c KCN D6ng Nai.vd Scv

Tdi nguy6n ird M6i truong tru6,c itnhht 20 ngity lim viQc, i<C tu ngey bet dAu van
hdnh thu nghiQm vd bilo c6o k6t qui thlrc hiOn c6c c6ng trinh bio v€ m6i trucrng

cho Ban Qu6n ly cdc KCN dC duqc ki0m tra.,xdc nhQn hodn thenh tru6c khi dua
b dU 6n vdo vfn hdnh chinh thric theo quy dinh tpi Kho6n 10, Diou 1, Nghi dinh

40120194{D-CP ngay W5l20l9 cua Chinh phu.

- Thpc hiQn dAy du tr6ch nhiQm cua Chri du 6n sau khi 86o c6o d6nh giStdc
dQng m6i trucrng dd duqc phO duyQt theo quy dinh tai khoin 7,8, g,10 DiAu 1,

Nghr dinh sO qOiZOtglND-CP ngdy 131512019 ciaChinh phu (quy dinh vO trdch
nhiqm ctra chir dg 6n sau khi b6o c6o dSnh grd t6c dQng m6i trucrng duo. c ph6

duyQt) vd khodn 6, Eidu 4 Th6ng tu s0 2512019/TT-BTNMT ngdy 31112/2019

cua 86 Tdi nguyOn vd M6i trudng (quy dinh dgi voi Dg 5n dd di vdo vfln hdnh
c6 nhirng thay d6i so v6i b6o c6o DTM duo. c duyQt).

- Trucrng hqp c6c quy chuAn, ti6u chuAn vd quy dinh lien quan c6 stra d6i,
b6 sung ho{c thay th6 thi 6p dung theo quy chuAn, quy dlnh m6i./.
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